Chương II

HỆ THỐNG HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC QUẢNG BÌNH

TRONG CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC

(1947 - 1954)

I - Xây dựng và củng cố hệ thống hành chính nhà nước, chuẩn bị đối phó với mọi thủ đoạn xâm lược của thực dân Pháp

1 - Thực dân pháp trở lại xâm chiếm Quảng Bình

Ngày 23 - 9 - 1945, núp dưới bóng quân Anh, mượn danh nghĩa quân Đồng minh, thực dân Pháp trở lại Sài Gòn gây hấn ở Nam Bộ, mở đầu cuộc xâm lược nước ta lần thứ hai. Nhân dân Nam Bộ nhất tề đứng lên kháng chiến. Cả nước hướng về Nam Bộ, nơi "máu của máu Việt Nam, thịt của thịt Việt Nam" và chuẩn bị cho cuộc kháng chiến toàn quốc.

Ngày 25 - 11 - 1945, Trung ương Đảng ra Chỉ thị Kháng chiến kiến quốc. Bản Chỉ thị nhận định những thay đổi căn bản tình hình thế giới, trong nước sau Chiến tranh thế giới thứ hai và nêu rõ những thuận lợi cơ bản và những thử thách lớn của cách mạng giải phóng dân tộc mà nhân dân ta đang tiến hành. Về cuộc kháng chiến ở Nam Bộ, Đảng ta chủ trương tiến hành cuộc chiến tranh nhân dân rộng khắp, huy động sức mạnh tại chổ và sức mạnh cả nước, vừa kháng chiến vừa kiến quốc để giữ vững nền độc lập và thống nhất.

Để có thời gian chuẩn bị cho cuộc kháng chiến, Chính phủ ta đã ký với đại diện Chính phủ Pháp Hiệp định sơ bộ 06 - 3 - 1946 và sau đó với Chính phủ Pháp Tạm ước 14 - 9 - 1946.

Nhưng với dã tâm xâm lược nước ta một lần nữa, thực dân Pháp đã tiến hành đánh chiếm nhiều địa phương. Khả năng hòa hoãn và giải quyết cuộc chiến tranh bằng hòa bình không còn nữa, chúng ta buộc phải cầm súng chống quân xâm lược.

Tháng 11 - 1946, thực dân Pháp nổ súng khiêu khích lấn chiếm Hải Phòng, Lạng Sơn và một số tỉnh ở miền Bắc.

Ngày 17 - 12 - 1946, thực dân Pháp gây hấn tại Thủ đô Hà Nội.

Cuối năm 1946 đầu năm 1947, thực dân Pháp chiếm được Thừa Thiên, Quảng Trị, chuẩn bị mở cuộc hành quân lớn tiến đánh ra Quảng Bình. Công việc chuẩn bị cho kháng chiến được tiến hành khẩn trương, tích cực.

Sáng ngày 27 - 3 - 1947, thực dân Pháp bắt đầu nổ súng đánh chiếm Quảng Bình. Chúng chia thành hai cánh quân: Cánh thứ nhất khoảng 2.000 tên, từ Quảng Trị theo quốc lộ 1A đánh ra; cánh thứ hai dùng lực lượng tàu chiến đưa quân đổ bộ tiến đánh vào Thanh Khê, Đồng Hới.

Tại cửa biển Nhật Lệ, quân Pháp đã vấp phải sự chống trả quyết liệt của một đơn vị vệ quốc quân dưới sự chỉ huy của đồng chí Lê Thanh Đồng, tiểu đoàn trưởng Chi đội Lê Trực. Với quân đông, hỏa lực phi pháo mạnh, quân địch ào ạt tiến đánh hết đợt này đến đợt khác. Lực của ta ít, vũ khí thô sơ nhưng với tinh thần quyết chiến đã anh dũng đánh bật các đợt tiến công của địch khi chúng mới đặt chân lên bãi biển. Đến trưa, lực lượng ta bị tổn thất nặng, đồng chí Lê Thanh Đồng hy sinh, Ủy ban Kháng chiến tỉnh ra lệnh cho các đơn vị rút lui để bảo toàn lực lượng.

Sau khi vào được Đồng Hới, quân Pháp chia làm hai mũi tiến theo đường quốc lộ và đường sắt đánh chiếm huyện lỵ Quảng Ninh. Ngày hôm sau chúng đánh chiếm ga Thuận Lý, các làng Diêm Điền, Đức Phổ, Lệ Kỳ ở phía Tây Đồng Hới. Cùng ngày, chúng đổ bộ đánh chiếm Thanh Khê (Bố Trạch). Một bộ phận dùng ca nô, ngược sông Gianh lên bắn phá Ba Đồn; một bộ phận theo đường quốc lộ vào đánh chiếm Lý Hòa, Hoàn Lão, Cầu Dinh, Vạn Lộc, Thụ Lộc.

Ngày 30 - 3, quân Pháp đánh chiếm Lệ Thủy theo hai hướng. Một hướng từ Đông Hà (Quảng Trị) chia làm hai mũi: Một mũi theo quốc lộ 1; mũi thứ hai theo đường sắt từ ga Thượng Lâm. Hướng thứ hai từ Đồng Hới, Quảng Ninh lên cũng bằng hai mũi: Mũi thứ nhất theo quốc lộ 1 (gặp quân từ Đông Hà ra, đồn trú ở Hòa Luật Nam); mũi thứ hai theo đường sắt (hợp với toán quân từ Thượng Lâm ra, đồn trú ở Mỹ Đức, Sơn Thủy).

Ngày 07 - 4, quân Pháp đánh chiếm Âm Tiến, Võ Thuận, Hòa Duyệt (Bố Trạch) và Thổ Ngọa (Quảng Trạch). Ngày 15 - 4, địch chia làm ba cánh quân tiến đánh Ba Đồn, thủ phủ huyện Quảng Trạch. Cánh thứ nhất từ Xuân Kiều, xã Thuận Trạch đánh vòng qua thôn Chính Trực, Ngoại Hải về Tượng Sơn; cánh thứ hai từ Lũ Phong đánh về Ba Đồn; cánh thứ ba từ Thuận Bài, Thổ Ngọa xã An Trạch đánh lên. Bộ đội và dân quân du kích đã chiến đấu anh dũng tiêu diệt 18 tên giặc Pháp.

Ngày 17 và 18 - 4, giặc Pháp tấn công lên Tuyên Hóa bị quân ta chặn đánh quyết liệt phải rút lui. Đến đây tạm thời kết thúc đợt tiến công đánh chiếm Quảng Bình của thực dân Pháp. Như vậy chỉ trong 20 ngày, thực dân Pháp đã chiếm được một vùng rộng lớn, làm chủ quốc lộ 1, từ Hạ Cờ đến hữu ngạn sông Gianh, kiểm soát vùng duyên hải, đồng bằng huyện Lệ Thủy, Quảng Ninh, Bố Trạch và sau đó mở rộng vùng kiểm soát sâu vào nội địa, khống chế các trục đường giao thông thủy, bộ huyết mạch cắt đứt liên lạc giữa các vùng, uy hiếp việc vận tải, tiếp tế và liên lạc giữa các chiến khu với đồng bằng.

Thực hiện âm mưu "Lấy chiến tranh nuôi chiến tranh", thực dân Pháp đã mở nhiều cuộc hành quân càn quét đẫm máu để dồn dân, bắt lính, vơ vét của cải, tài sản của nhân dân. Trong tháng 7, chúng đã tiến hành 4 cuộc càn quét đốt sạch, giết sạch, phá sạch gây nhiều tang tóc đau thương cho đồng bào ta. Ngày 03 - 7 chúng tấn công thôn Trung Thuần đốt trại của đồng bào tản cư, phá các cơ quan kháng chiến. Ngày 13 - 7 chúng tấn công các trại tản cư ở Thuận Đức (Đồng Hới) giết một lúc 45 người. Ngày 14 - 7 chúng tàn sát đồng bào chợ Gộ (Quảng Ninh) giết 65 người. Ngày 27 - 7, địch tấn công Rào Trù (Quảng Ninh) đốt phá bệnh viện, giết 30 người. Ngày 29 - 11 chúng gây vụ thảm sát Mỹ Trạch Thượng (Lệ Thủy) đốt 400 nóc nhà, giết 300 người đa số là cụ già, phụ nữ và trẻ em. Tội ác của giặc Pháp trong những ngày đầu đánh chiếm Quảng Bình chất chồng như núi, không thể nào gột rửa được.

Đến cuối năm 1947, thực dân Pháp đã xây dựng đồn bốt, đóng chiếm các vị trí xung yếu khắp các huyện thị trong tỉnh (trừ Tuyên Hóa chúng chưa chiếm được). 

Cùng với việc xây dựng đồn bốt, thực dân Pháp xúc tiến thành lập bộ máy chính quyền bù nhìn các cấp, tổ chức hương vệ, bắt dân rào làng cô lập mọi liên hệ với kháng chiến. Ở Quảng Trạch, trong số 68 thôn, địch đã lập được chính quyền 32 thôn, trong đó 15 thôn chúng nắm được hoàn toàn, 17 thôn dân chúng buộc phải lập để tránh sự khủng bố của địch. Ở Bố Trạch, trong số 68 thôn, chúng lập được chính quyền 23 thôn, trong đó có 8 thôn chúng nắm được hoàn toàn, 15 thôn ta đưa được người vào. Tại thị xã Đồng Hới, chúng lập được chính quyền tất cả các thôn nhưng chỉ có 2 thôn chúng nắm được hoàn toàn. Quảng Ninh có 61 thôn chúng lập chính quyền được 36 thôn. Lệ Thủy trong 98 thôn chúng lập được chính quyền 20 thôn. 

Ở cấp huyện, bộ máy chính quyền địch chưa hình thành, chỉ có một vài tên tay sai ác ôn làm công việc tra tấn, xét xử. Riêng Đồng Hới chúng lập Ban chấp chính, đưa tên Nguyễn Hữu Nhơn từ Quảng Trị ra làm Tỉnh trưởng, tên Đoàn Nhương - mật thám của So-ny làm Chánh án và tên Hoàng Toản nguyên tri huyện Lệ Thủy trước đây làm Tổng thư ký. Ngoài ra chúng còn lập một số đảng phái phản động như đảng Quốc gia liên hiệp nhằm lôi kéo những người nhẹ dạ, cả tin chống lại cách mạng, chống lại kháng chiến.

Để xúc tiến thực hiện kế hoạch bình định, mở rộng vùng chiếm đóng, chúng chia Bình Trị Thiên ra ba phân khu, Quảng Bình là một phân khu, dưới phân khu chúng đặt nhiều tiểu khu. Trong từng tiểu khu, chúng xây dựng hệ thống cứ điểm lớn, có tháp canh, súng pháo để khống chế vùng chiến khu, vùng du kích và vùng tự do của ta.

Về kinh tế, chúng thực hiện âm mưu thâm độc, giết hại trâu bò, đốt phá mùa màng gây nạn đói để dễ bề cai trị. Chúng tung đồng bạc Đông Dương, cấm lưu hành đồng bạc Việt Nam trong vùng chúng kiểm soát để lũng đoạn thị trường, phá hoại kinh tế kháng chiến.

2 - Ủy ban Kháng chiến chỉ đạo kháng chiến trong những ngày đầu giặc Pháp xâm lược

Ngay từ ngày đầu khi thực dân Pháp nổ súng đánh chiếm Quảng Bình, Ủy ban Kháng chiến tỉnh đã tích cực triển khai một số công vệc cần kíp ngăn chặn các mũi tấn công của địch, bảo vệ nhân dân, bảo vệ các cơ quan kháng chiến.

Tại Đồng Hới, một đại đội vệ quốc quân do tiểu đoàn trưởng Lê Thanh Đồng chỉ huy chặn địch khi chúng mới đặt chân lên bờ biển ở cửa biển Nhật Lệ. Một đại đội công binh được lệnh đánh sập Cầu Dài, phá hủy nhà máy điện và các công sở khác, thực hiện "vườn không nhà trống", tiêu thổ kháng chiến. Khi địch từ Thuận Lý đánh lên Phú Quý bị bộ đội và dân quân du kích giật bom phá hủy 2 xe Zep và giết 6 tên. Các đơn vị bộ đội, dân quân du kích ở Thanh Khê, Bố Trạch đã anh dũng chặn địch khi chúng tiến quân chiếm các huyện lỵ và các vùng lân cận. Các đơn vị làm nhiệm vụ phòng thủ phía Nam cùng trung đội dân quân xã Minh Khai (An Thủy ngày nay) và các xã khác đánh chặn địch khi chúng đánh chiếm lên vùng Lệ Thủy. Lực lượng bộ đội, dân quân du kích ở Quảng Trạch anh dũng chặn đánh địch khi chúng tấn công lên Ba Đồn, Tuyên Hóa. Trong 20 ngày giặc Pháp đánh chiếm Quảng Bình, chi đội Lê Trực, dân quân du kích, tự vệ và nhân dân các địa phương đã anh dũng đánh trả, ngăn chặn bước tiến của quân địch, nêu cao tinh thần "Thà hy sinh tất cả, chứ không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ" đã tiêu diệt hơn 460 tên xâm lược. 

Trong những ngày đầu của chiến tranh, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban Kháng chiến đã có kế hoạch triển khai các công tác bảo vệ nhân dân, bảo vệ các cơ quan của chính quyền, chuẩn bị cho cuộc kháng chiến lâu dài. Ngay chiều hôm giặc Pháp chiếm Đồng Hới, đồng chí Hoàng Văn Diệm, Chủ tịch Ủy ban Kháng chiến tỉnh đồng thời phụ trách khu Trung đã họp với cán bộ trong Ủy ban nhận định tình hình và đề ra các chủ trương chỉ đạo kịp thời. Điều đại đội 3, đại đội Phú Quý triển khai kế hoạch tác chiến theo phương án đã định.

Trước khi nổ súng, Ủy ban Kháng chiến đã có chủ trương tản cư nhân dân những vùng có chiến sự lên những vùng an toàn và đã chuyển hết các cơ quan chuyên môn của mình lên chiến khu (chỉ có Sở Khí tượng không lên được). Các cơ quan Nhà nước và nhân dân sơ tán đã được chính quyền nhân dân ở các địa phương giúp đỡ điều kiện sinh hoạt, ăn ở.

Ủy ban Kháng chiến đề ra chủ trương phải nhanh chóng thành lập các đội du kích thường trực (gọi là biệt động đội) ở các địa phương để đánh địch; xây dựng các làng chiến đấu để bảo vệ làng xóm, bảo vệ nhân dân. Nổi bật trong giai đoạn này là Làng chiến đấu Cự Nẫm của huyện Bố Trạch.

Làng Cự Nẫm nằm trên trục đường tỉnh lộ 2 đoạn từ Hoàn Lão đi Khương Hà, Phong Nha, cách huyện lỵ Bố Trạch 15 km về phía Tây - Bắc. Cự Nẫm là vựa lúa của Bố Trạch, là cửa ngõ giữa vùng địch tạm chiếm và vùng tự do. Tổ chức Đảng và Ủy ban kháng chiến Cự Nẫm tranh thủ sự giúp đỡ của đại đội 3, chi đội Lê Trực đã vận động nhân dân xây dựng làng chiến đấu. Làng có hàng rào bảo vệ gồm 3 lớp làm bằng tre, gỗ, có hệ thống giao thông hào bao quanh, hố chiến đấu cá nhân để vận động đánh địch trong và ngoài làng. Khi có chiến sự, các tổ dân quân dẫn người già, trẻ em tản ra các vùng an toàn bí mật quanh làng có hầm cất giấu lương thực, nước uống; lực lượng du kích triển khai chiến đấu. Giặc Pháp đã nhiều lần đánh vào Cự Nẫm nhằm tiêu diệt lực lượng kháng chiến, lập hội tề, đóng đồn bốt cắt đứt đường giao thông liên lạc của ta từ Bắc vào Nam Quảng Bình. Với sự bố phòng kiên cố, tinh thần chiến đấu anh dũng, quân dân Cự Nẫm đã nhiều lần đánh tan các cuộc tấn công của giặc Pháp, tiêu diệt nhiều tên địch, bảo vệ làng.

Trước khi giặc Pháp đánh chiếm Quảng Bình, Ủy ban Kháng chiến đã thành lập các khu tản cư, nhưng do công tác chuẩn bị của các địa phương chưa thật chu đáo, điều kiện sinh hoạt gian khổ, nhiều người không quen phong thổ nên ốm đau, bệnh tật xảy ra. Trước tình hình đó, tỉnh chủ trương đưa đồng bào hồi cư về quê cũ làm ăn sinh sống và cử cán bộ về bám dân, bám cơ sở, gây dựng phong trào, tổ chức lực lượng chiến đấu ngay trong lòng địch.

Để củng cố bộ máy chính quyền cơ sở xã, Ủy ban Kháng chiến chủ trương đưa cán bộ về với dân chúng, bám sát cơ sở. Một số ủy viên xã và phụ trách thôn bất lực, Ủy ban Kháng chiến đã kịp thời chỉ định những Ủy viên trong Hội đồng nhân dân xã hoặc những người ngoài hội đồng thay thế. Nhiều địa phương hiểu sai chủ trương cho các xã "trá hàng", dẫn đến những hậu quả tai hại, Ủy ban Kháng chiến tỉnh đã giải tán các ban hương lý "trá hàng" nhằm củng cố các chính quyền cách mạng ở cơ sở.

Đối với các ban hội tề và hương lý bù nhìn, Ủy ban đã cảnh cáo và kêu gọi họ trở về với chính quyền kháng chiến. Ở Lệ Thủy, hầu hết các Ban hội tề do địch lập ra đều được giải tán. Ở Quảng Ninh, Bố Trạch, Quảng Trạch, nhiều Ban hội tề và Ban hương lý đã trở về với chính quyền kháng chiến hoặc lên chiến khu.

Để chủ động đối phó với tình hình địch tăng cường càn quét, cướp phá, Ủy ban Kháng chiến đã triển khai kế hoạch bảo vệ mùa tháng 10 và phát động nhân dân ở vùng tự do tích cực trồng rau màu, cây ngắn ngày để tự túc lương thực giải quyết nạn đói. Kiểm soát chặt chẽ việc tiêu dùng đồng bạc Đông Dương, giữ vững giá trị đồng bạc Việt Nam trong vùng do ta kiểm soát.

Những ngày đầu khi thực dân Pháp trở lại xâm chiến tỉnh ta, tình hình có nhiều khó khăn, gian khổ, nhưng với trách nhiệm của chính quyền cách mạng, chính quyền của nhân dân, Ủy ban Kháng chiến tỉnh và các địa phương đã có những cố gắng, tích cực chỉ đạo và tổ chức thực hiện các công việc bảo vệ dân, bảo vệ chính quyền trong những ngày đầu kháng chiến.

II. Củng cố chính quyền và bộ máy hành chính; điều hành, tổ chức kháng chiến 1947 - 1948

1 - Củng cố chính quyền và bộ máy hành chính nhà nước

 Ngày 12 tháng 8 năm 1947, Tỉnh ủy Quảng Bình họp tại Thuận Đức đề ra chủ trương:

- Chấn chỉnh lại sự lãnh đạo của các huyện; đưa một số cán bộ trẻ về xây dựng các cơ sở trong tỉnh, chuyển cán bộ già yếu ra chiến khu Tuyên Hóa.

- Đẩy mạnh công tác dân vận, đặc biệt chú trọng công tác vận động nông dân; chấn chỉnh các cơ sở Việt Minh.

- Mở rộng Ủy ban Kháng chiến, đưa một số nhân sĩ trí thức tham gia UBKC và UBHC cấp tỉnh.

- Mở rộng chiến khu Tuyên Hóa để kháng chiến lâu dài

- Phát triển Đảng trong lực lượng vũ trang, nhất là các đơn vị chiến đấu.

- Tiếp tục phát triển chiến tranh du kích ở vùng sau lưng địch
.

Ngày 06 tháng 01 năm 1948, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất khai mạc tại thôn Đại Hòa (Tuyên Hóa) nhằm đánh giá lại những kết quả đạt được, ưu khuyết điểm lãnh đạo của Đảng bộ trong 6 tháng kể từ ngày giặc Pháp nổ súng tái chiếm Quảng Bình và đề ra nhiệm vụ lãnh đạo quân và dân tỉnh ta tiến hành cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Tham dự Đại hội có 56 đại biểu, đại diện cho 938 đảng viên trong toàn Đảng bộ. Sau khi biểu dương những cố gắng của Đảng bộ, quân và dân trong tỉnh anh dũng chiến đấu ngăn chặn bước tiến của quân địch, bảo vệ lực lượng để tiến hành cuộc kháng chiến lâu dài, Đại hội cũng đã chỉ ra những khuyết điểm, yếu kém trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức điều hành của Tỉnh ủy, Ủy ban Kháng chiến còn nhiều hạn chế, lúng túng. Một số cán bộ, đảng viên còn có tư tưởng cầu an, ngại khó, sợ địch, giảm sút ý chí chiến đấu. Đại hội đề ra các nhiệm vụ trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền, quân đội, Mặt trận vững mạnh đủ sức lãnh đạo, tập hợp lực lượng nhân dân tiến hành thắng lợi cuộc kháng chiến.

Thi hành sắc lệnh của Chính phủ và chủ trương của Tỉnh ủy, Ủy ban Kháng chiến hành chính Quảng Bình triển khai các hoạt động điều hành và chỉ đạo công việc hành chính kháng chiến trong toàn tỉnh.

Cuộc kháng chiến của ta là kháng chiến toàn dân, toàn diện, vừa kháng chiến vừa kiến quốc, vì vậy, nhiệm vụ của hệ thống hành chính Nhà nước cấp tỉnh vừa phải lo chỉ đạo phục vụ kháng chiến, vừa phải lo xây dựng đời sống nhân dân bảo đảm sức người, sức của bảo đảm cho kháng chiến thắng lợi.

Bước vào cuộc kháng chiến, Ủy ban Kháng chiến hành chính Quảng Bình được củng cố và có thành phần như sau:

Ông Hoàng Văn Diệm: Đại biểu hành chính, Chủ tịch UBKCHC;

Ông Phạm Gia Khánh: Đại biểu nhân dân, Phó Chủ tịch;

Ông Văn Lễ: Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 274, Ủy viên quân sự;

Ông Võ Văn Quyết: Đại biểu nhân dân, Ủy viên;

Ông Lương Duy Tâm: Thanh tra tiểu học, Đại biểu nhân dân, Ủy viên;

Ông Hoàng Trọng Báu: Người công giáo, Ủy viên.

Cùng với việc củng cố Ủy ban Kháng chiến Hành chính, các cơ quan chuyên môn của Ủy ban cũng được củng cố nhằm giúp cho Ủy ban điều hành các mặt công tác toàn diện hơn. Các cơ quan chuyên môn của Ủy ban kháng chiến Hành chính lúc này có:

Văn phòng Ủy ban KCHC tỉnh, đứng đầu là Chủ sự văn phòng. 

Trong Văn phòng có Phòng Hành chính, đứng đầu là chủ sự phòng hành chính; phòng kế toán, đứng đầu là chủ sự phòng kế tóan.

Ban Thi đua tỉnh, đứng đầu là một trưởng ban.

Các ty, đứng dầu là trưởng ty:

Khối kinh tế có: Ty Kinh tế; Ty Thuế quan; Ty Trực thu; Ty Ngân chánh; Ty Công chánh; Ty Thú ngư, Ty Lâm chính, Ty Khuyến nông; Ty Giao thông - Bưu điện (từ Ty Công Chính sau cách mạng).

Khối văn hóa xã hội có: Ty Lao động; Ty Xã hội - Cứu tế; Ty Thương binh; Ty Y tế; Ty Thông tin ( từ ty Thông tin tuyên truyền, sau đổi là Ty Tuyên truyền); Ty Bình dân học vụ; Ty Tiểu học vụ.
Ngoài ra, trực thuộc Ủy ban còn có một số đơn vị khác như: Phòng Tiếp vận; Nha Tín dụng sản xuất; Trường Trung học Phan Bội Châu.

Khối nội chính có:Tòa án đệ nhị cấp; Ty Công an; Tỉnh đội bộ.
Chức năng, nhiệm vụ cơ bản của một số cơ quan chuyên môn của Ủy ban KCHC được phân công như sau:

- Ty Kinh tế giúp Ủy ban chỉ đạo các hoạt động kinh tế phục vụ kháng chiến, thực hiện chương trình của Ban Vận động hợp tác, thành lập và củng cố hợp tác xã, tập đoàn sản xuất, tổ, đội đổi công, tổ công lực...

- Ty Thuế quan có nhiệm vụ bao vây, phá hoại kinh tế địch; lo việc kiểm soát việc sản xuất, vận chuyển muối phục vụ kháng chiến, tuyên truyền, giải thích hạn chế việc nấu rượu và uống rượu.

- Ty Trực thu có nhiệm vụ thu các lọai thuế như thuế môn bài, thuế điền thổ..; động viên nhân dân tham gia đóng góp và quản lý Quỹ Kháng chiến.

- Ty Công chánh giúp Ủy ban thực hiện các chương trình xây dựng, kiến thiết như đường xá, thủy lợi, nhà cửa trong vùng chiến khu, phục vụ các cơ quan kháng chiến.

- Ty Thú ngư giúp Ủy ban chỉ đạo công tác phát triển chăn nuôi, đánh bắt cá.

- Ty Khuyến nông giúp Ủy ban chỉ đạo các công việc khuyến khích phát triển nông nghiệp ở các vùng chiến khu và vùng tự do.

- Ty Lâm chính giúp Ủy ban chỉ đạo các công việc khai thác bảo vệ rừng, thi hành lâm luật, bảo vệ lâm phần; giáo dục ý thức bảo vệ và trồng rừng trong dân chúng.

- Ty Giao thông - Bưu điện có nhiệm vụ bảo đảm công tác thông tin liên lạc, xây dựng, tu bổ các đường dây điện thoại liên tỉnh và nội tỉnh, tổ chức liên lạc hỏa tốc bất thường ở tỉnh và huyện; nắm các Ban Giao thông xã trong toàn tỉnh.

- Ty Tuyên truyền giúp Ủy ban tuyên truyền, giáo dục trong nhân dân chủ trương đường lối kháng chiến, quản lý công tác thông tin, tuyên truyền, cổ động, văn hóa, văn nghệ từ tỉnh về cơ sở.

- Ty Bình dân học vụ chăm lo công tác thanh toán nạn mù chữ cả ở vùng tự do và vùng địch tạm chiếm nơi có điều kiện.

- Ty Tiểu học vụ có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, quản lý việc phát triển hệ thống trường, lớp (tiểu học) ở vùng chiến khu, vùng tự do

- Ty Lao động có nhiệm vụ huy động công nhân phát triển Hội Công lực, phân phối lao động cho các ngành sản xuất ở vùng tự do; gây cơ sở và phát triển công đoàn ở vùng tạm chiếm; khuyến khích tự cải thiện đời sống, sinh hoạt; phổ biến luật lệ lao động cần thiết.

- Ty Thương binh chỉ đạo củng cố và phát triển Hội Giúp binh sĩ tử nạn; điều tra, nắm danh sách thương binh và vận động nhân dân thực hiện chính sách ưu đãi cho thương binh, tổ chức ngày thương binh tử sĩ.

- Ty Cứu tế - xã hội chỉ đạo phát triển các hội cứu tế ở vùng tự do; thành lập các trại An trí viện; vận động xây dựng đời sống mới như làm vệ sinh, bài trừ tệ nạn, "di tích phong kiến nô lệ trong nhân dân", vận động tiết kiệm...

- Ty Y tế chăm lo việc phát triển mạng lưới y tế, chăm lo sức khỏe của nhan dân trong vùng tự do, mở lớp huấn luyện cán bộ y tế cho các đơn vị, địa phương, tuyên truyền vệ sinh phòng bệnh trong dân chúng...

Hệ thống hành chính nhà nước trong trong thời kỳ được hình thành theo yêu cầu công việc khá cụ thể nên có nhiều đầu mối, đó là một đặc điểm phù hợp với yêu cầu của cuộc kháng chiến với nhiệm vụ là vừa kháng chiến vừa kiến quốc 

Để phù hợp với đặc điểm tình hình của cuộc kháng chiến, tạo điều kiện tập trung chỉ đạo, Ủy ban KCHC tỉnh đã quyết định sát nhập thị xã Đồng Hới vào huyện Quảng Ninh thành một đơn vị hành chính; hợp nhất số xã từ 99 xã còn lại 52 xã, tích cực củng cố chính quyền cấp xã và cấp thôn, mỗi thôn có ban phụ trách hoặc trưởng thôn.

2 - Điều hành công cuộc kháng chiến - kiến quốc năm 1948

Sau khi ổn định bộ máy hành chính kháng chiến, Ủy ban KCHC đã triển khai công tác chỉ đạo kháng chiến ở Quảng Bình.

2.1 - Công tác củng cố, xây dựng lực lượng vũ trang

Trước yêu cầu của cuộc kháng chiến, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban KCHC đã có nhiều cố gắng tập trung xây dựng lực lượng vũ trang của tỉnh. Các đơn vị vệ quốc đoàn, dân quân tự vệ, du kích các địa phương được tăng cường cán bộ, bổ sung quân số, trang bị vũ khi và gấp rút huấn luyện chiến đấu. Tháng 11-1947, Tiểu đoàn 274 có 5 đại đội chiến đấu, với quân số 959 chiến sĩ trong đó có 101 đảng viên, 7 chi bộ phân tán làm nhiệm vụ đại đội độc lập. Năm 1948, chiến trường Quảng Bình chia làm hai khu vực: Từ sông Nhật Lệ trở ra  là địa bàn hoạt động của Tiểu đoàn 103 của Hà Tĩnh, Quân khu tăng cường vào hoạt động ở Bắc Quảng Bình; chiến trường Nam sông Nhật Lệ thuộc phạm vi hoạt động của Tiểu đoàn 95 Quảng Trị. Như vậy, về mặt chỉ huy chưa có sự thống nhất chiến trường, nhưng do điều kiện cụ thể, khi lực lượng vũ trang chưa mạnh đã hạn chế phần nào chỉ đạo chung.

Cùng với bộ đội chủ lực, lực lượng dân quân tự vệ, du kích ngày càng được phát triển. Sau đợt tấn công đánh chiếm ồ ạt của thực dân Pháp vào Quảng Bình, sức chiến đấu của dân quân tự vệ, du kích có phần giảm sút nhưng chỉ trong một thời gian ngắn đã được chấn chỉnh và củng cố lại. Theo quyết nghị của Hội nghị dân quân Liên Khu IV, Tỉnh đội bộ và các Huyện đội bộ không sáp nhập vào Ủy ban kháng chiến nhưng có sự chỉ đạo, phối hợp trong việc xây dựng lực lượng và tổ chức chiến đấu trên địa bàn. Tháng 10 - 1947, lực lượng dân quân tự vệ, du kích toàn tỉnh đã lên tới 1.332 người. Tỉnh ủy và Ủy ban KCHC quyết định sáp nhập đại đội du kích huyện Tuyên Hóa với Vệ quốc đoàn thành một đại đội độc lập. Mỗi huyện có một đại đội du kích thường trực được trang bị vũ khí, tổ chức chiến đấu tiêu diệt, tiêu hao sinh lực địch, bảo vệ chiến khu, căn cứ kháng chiến. Huyện Lệ Thủy ngay từ những ngày đầu đã có trung đội Bàu Cóc và Đại đội 1 đã được phân tán về các xã tổ chức du kích bí mật đánh địch ngay trong vùng địch hậu, làm nhiệm vụ của một đại đội độc lập.  Đơn vị du kích tập trung của huyện Bố Trạch đã tổ chức nhiều cuộc chống càn thắng lợi gây cho địch tổn thất nặng nề. Các đơn vị của Quảng trạch, Quảng Ninh tăng cường về cơ sở, xây dựng lực lượng du kích tại chỗ, tích cực huấn luyện chuẩn bị cho cuộc chiến đấu lâu dài. Lực lượng du kích thường trực huyện đã nâng cao sức chiến đấu, tạo đà, tạo thế cho lực lượng du kích thường trực xã hoạt động mạnh hơn trước.

Trong vùng địch tạm chiếm, nhiều tổ, đội du kích bí mật được thành lập, hoạt động mạnh trong lòng địch làm cho chúng bị động đối phó, hạn chế bớt những trận càn quét đốt phá lên vùng chiến khu, căn cứ kháng chiến. Tại Lệ Thủy, các tổ du kích bí mật của các xã Tây Hồ, Sào Nam, Hưng Đạo, Lê Lợi, Lê Khiếu, Duy Tân, Cao Vân đã lập được nhiều tổ du kích, phối hợp với lực lượng du kích thường trực huyện và Đại đội 1 tổ chức nhiều trận đánh trong lòng địch, diệt phá các hội tề, trừng trị tay sai gian ác, cướp súng giặc trang bị cho lực lượng vũ trang đánh địch. Ở Quảng Ninh, các tổ du kích của Hưng Ninh, Hàm Ninh cũng hoạt động tích cực. Tại Bố Trạch, tổ du kích ở Cao Lao Hạ (xã Bắc Trạch) đã tổ chức "ôm hè" cướp được 3 khẩu súng của địch giữa ban ngày, mở đầu cho phong trào tay không cướp súng địch, đánh địch trong toàn huyện. Du kích xã Cự Nẫm nhiều lần chống càn thắng lợi, thường xuyên bao vây quấy rối địch làm cho chúng bị động đối phó, hoang mang dao động. Tại Quảng Trạch,, nhờ có các đại đội độc lập được phân tán về xã nên hầu hết các xã trong huyện đều có các tổ du kích bí mật, tích cực hoạt động chống địch càn quét, cướp phá nhất là ở các làng Cảnh Dương, Quảng Châu... Lực lượng dân quân, du kích ở huyện Tuyên Hóa là lực lượng nòng cốt trong phong trào phòng gian, bảo mật; tổ chức nhiều trạm gác kiểm soát người lạ mặt qua lại trong thôn xóm, bảo vệ an toàn cho các cơ quan kháng chiến.

Với phương châm vừa chiến đấu vừa xây dựng lực lượng, vừa xây dựng lực lượng vừa chiến đấu, Ủy ban HCKC đã phối hợp, chỉ đạo và tạo điều kiện cho Tỉnh đội tổ chức các lớp huấn luyện chính trị, quân sự nhằm nâng cao trình độ giác ngộ chính trị, khả năng chiến đấu cho lực lượng dân quân tự vệ, du kích trong toàn tỉnh. Năm 1948, mở được 20 lớp thời gian 20, ngày huấn luyện 1.932 chiến sĩ du kích; 4 lớp thời gian 74, ngày huấn luyện cho 420 du kích thường trực. Ngoài ra còn mở được 3 lớp thời gian 105 ngày đào tạo được 130 tiểu đội trưởng, 18 trung đội trưởng; 1 lớp đào tạo 42 chính trị viên và một lớp đào tạo 50 xã đội trưởng. Công tác đào tạo, huấn luyện xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, du kích ngày càng hùng mạnh là lực lượng quan trọng ngày đêm bám sát cơ sở, tổ chức vận động quần chúng tiến hành cuộc chiến tranh du kích làm cho địch tổn thất nặng nề. 

2.2 Về chính trị:
Sau khi đánh chiếm thị xã Đồng Hới, huyện Lệ Thủy, Quảng Ninh, Bố Trạch và Quảng Trạch, thực dân Pháp xây dựng hệ thống đồn bốt, lập hội tề và một số đảng phái phản động hòng thiết lập bộ máy tay sai thực hiện chính sách "dùng người Việt đánh người Việt". Để củng cố lại bộ máy chính quyền kháng chiến tại các vùng bị địch chiếm đóng, UB KCHC tỉnh chủ trương đưa các Ủy ban xã phải trở về làm việc trong dân chúng, trừ một số nơi quân Pháp chiếm đóng không trở về được thì tạm thời phải đóng ở các vùng lân cận để tiếp tục chỉ đạo công việc. Sau khi giải tán các ban hương lý "trá hàng", cảnh cáo các ban hội tề và hương lý bù nhìn tay sai của thực dân Pháp, nhiều ban hương lý, hội tề ở Bố Trạch, Quảng Ninh, Quảng Trạch trở về với kháng chiến.

Trước sự tấn công ồ ạt của địch, nhân dân có phần hoang mang, dao động nhưng sau một thời gian ngắn đồng bào đã thấy rõ dã tâm xâm lược của giặc Pháp, tin tưởng vào thắng lợi cuối cùng của cuộc kháng chiến. Những nơi bị địch khủng bố mạnh, Ủy ban KCHC giao cho các huyện tản cư dân chúng đến nơi khác và tuyên truyền chống tư tưởng cầu an trong dân chúng
.

Để kịp thời hướng dẫn công việc của chính quyền cấp xã trong kháng chiến, tháng 4, 5 năm 1948 UBKCHC tỉnh đã mở hai lớp huấn luyện hành chính cho ủy viên các xã ở vùng Tuyên Hóa có trên 40 cán bộ xã tham gia khóa học. Những ủy viên tham gia khóa học có nhiệm vụ hướng dẫn lại cho các ủy viên ở các địa phương chưa tham gia khóa học. Ngoài ra UBKCHC tỉnh còn mở một lớp huấn luyện tư pháp cho các ủy viên xã vào cuối tháng 3 - 1948 

UBKCHC tỉnh đã coi trọng công tác vận động nhân dân ở các vùng đồng bào dân tộc thiểu số (lúc bấy giờ gọi Quốc dân thiểu số), đặc biệt trong công tác phòng gian bảo mật để bảo vệ cho các cơ quan lãnh đạo kháng chiến. Đồng bào ở đây ngày càng có cảm tình với cách mạng, sẵn sàng giúp đỡ bộ đội, cán bộ trong việc vận tải, cung cấp lương thực, thực phẩm và địa điểm đóng quân, cơ quan, đơn vị. 

Trước những hành động đàn áp, cướp bóc của thực dân Pháp, bà con giáo dân ở các nơi có đạo trong vùng tạm bị chiếm đã thấy rõ bộ mặt của bọn thực dân, dần dần cảm tình hơn với kháng chiến. 

Hoạt động của các đảng phái phản động như "Tập đoàn dân chúng", "Quốc gia liên hiệp" do thực dân Pháp lập nên trong vùng tạm bị chiếm bị nhân dân ta đấu tranh, vạch trần bộ mặt tay sai bán nước nên hoạt động của chúng không gây được ảnh hưởng gì nhiều trong dân chúng. 

Cuộc đấu tranh trên mặt trận chính trị trong những ngày đầu kháng chiến tuy có những khó khăn, nhưng về cơ bản chúng ta vẫn giữ được lòng dân hướng về kháng chiến, hướng về cách mạng.

2.3 Xây dựng tiềm lực kinh tế kháng chiến
Thực hiện đường lối xây dựng kinh tế kháng chiến theo hướng "vừa kháng chiến vừa kiến quốc", ta chủ trương đẩy mạnh tăng gia sản xuất, tự túc tự cấp; ra sức phá hoại kinh tế địch không cho chúng “lấy chiến tranh nuôi chiến tranh”. Ngay từ những ngày đầu, UBKCHC tỉnh đã tập trung chỉ đạo phát triển kinh tế kháng chiến.

Về nông nghiệp: Tháng 5 - 1948, UBKCHC đã họp với Ban Canh nông, Ty Khuyến nông đề ra chủ trương "khuếch trương nông nghiệp ở vùng cao nguyên Tuyên Hóa", đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp ở vùng ta kiểm soát nhằm tự túc nguồn lương thực phục vụ kháng chiến. Biện pháp tích cực được đặt ra là phải làm thủy lợi "dẫn thủy nhập điền", hướng dẫn nhân dân làm phân bón để tăng diện tích cấy lúa và nâng cao năng suất các loại cây lương thực khác. UBKCHC đã cử cán bộ canh nông về giúp dân xây dựng thủy lợi nhỏ ở  hợp tác xã Trường Xuân (Tuyên Hóa) tưới được 40 ha. Hướng dẫn bà con làm các guồng xe lấy nước từ khe suối tưới cho đồng ruộng ở Cổ Liêm, Tân Lý (Tuyên Hóa). Việc làm guồng xe lấy nước gặp phải khó khăn, một phần bà con nông dân chưa quen tập quán canh tác ruộng nước, một phần bà con còn mê tín, cho rằng lấy nước ở khe suối làm "đục long mạch" làm cho trời đất tức giận. Việc vận động nông dân làm phân bón lúc đầu cũng gặp khó khăn nhưng được thực tế kiểm chứng nên bà con hăng hái thực hiện, nâng cao năng suất cây trồng.

Cùng với việc lo giải quyết vần đề lương thực, UBKCHC đã chỉ đạo cho Ban Canh nông, Ty Khuyến nông vạch ra chương trình phát triển cây bông để cung cấp sợi cho các xưởng dệt vải trong vùng căn cứ. Diện tích trồng bông đạt 340 mẫu vượt kế hoạch 300 mẫu dự tính.

Để phát triển sản xuất, cùng với việc động viên bà con nông dân ở vùng tự do khai hoang tăng diện tích, nâng cao năng suất cây trồng, Ban Canh nông giúp bà con tản cư, di cư lập các trại sản xuất tự túc, có trại làm ăn khá, tự túc được lương thực như trại Trường Sơn (Quảng Ninh), Bồng Lai (Bố Trạch), Cổ Liêm (Tuyên Hóa), Ba Hói, Xuân Lạc (Quảng Trạch), trại Kim Lũ; phục hồi đồn điền Julien đưa cho bà con Cự Nẫm lên sản xuất.

Việc mở rộng diện tích canh tác đất nông nghiệp ở vùng Tuyên Hóa phát triển mạnh đã dẫn đến hậu quả bước đầu là nhiều thôn bản phá rừng làm rẫy. UBKCHC đã kịp chỉ đạo Ban Canh nông về các địa phương giải thích cho đồng bào rõ tác hại của việc phá rừng, chỉ được khai hoang làm rẫy những nơi đã được cán bộ canh nông xem xét. Mặc dầu yêu cầu của lương thực khá căng thẳng nhưng vì lợi ích lâu dài, UBKCHC đã có chỉ đạo cho các chi trưởng của Ty Lâm chính tiến hành điều tra lâm phần để có kế hoạch bảo vệ, hạn chế phá rừng làm rẫy tràn lan.

Ty Kinh tế triển khai chương trình của Ban Vận động hợp tác xã: Củng cố các hợp tác xã đã có như Trường Xuân, Đô Thành; phát triển các hội đổi công và hội cộng lực, đưa các hội cộng lực thành hợp tác xã. Theo chủ trương của tỉnh, mỗi huyện phải có một hợp tác xã kiểu mẫu; lập hợp tác xã ở vùng cao (miền nguồn), giúp đỡ xây dựng hợp tác xã công nhân.

Nha Tín dụng chỉ đạo thành lập Hợp tác xã tín dụng xã Minh Hóa (Tuyên Hóa) với 290 xã viên, 395 cổ phần với số vốn là 6.500đ.

- Về sản xuất tiểu thủ công nghiệp (Kỹ nghệ) để phục vụ kháng chiến, UBKCHC đã chỉ đạo tập trung xây dựng một số cơ sở công nghiệp, thủ công nghiệp cần thiết phục vụ cho kháng chiến.

Toàn tỉnh có 4 xưởng chế tạo vũ khí. Tuy vũ khí tự tạo nhưng cũng đã góp phần trang bị, giải quyết khó khăn thiếu vũ khí cho một số đơn vị bộ đội, dân quân du kích. Tỉnh đầu tư xây dựng một xưởng dệt vải bù-lu-kịn mỗi tháng sản xuất đựoc 1.000 mét vải may quần áo cho bộ đội. Xây dựng xưởng dệt Trương Quang Mục và ở trại Xuân Lạc, phục hồi nghề dệt vải ở Cổ Liêm, Quy Đạt, nghề dệt thao ở Khương Hà, thành lập Hội dệt cho đồng bào Khương Hà tản cư. Phổ biến máy xe tơ ở Quảng Trạch lên Tuyên Hóa, phát triển nghề dệt tơ tằm ở vùng Tuyên Hóa. Giao cho Ty Kinh tế tìm nguồn tiếp tế sợi bông cho các xưởng dệt và có kế hoạch tiêu thụ vải cho các xưởng dệt. Phục hồi nghề làm gốm ở Tuyên Hóa. Nghiên cứu phục hồi nghề làm giấy ở vùng phía nam tỉnh, tìm nguyên liệu thay cây gió, làm một máy xay bột giấy giải quyết nguồn giấy văn phòng, in ấn cho các xưởng in của tỉnh.

Công tác giao thông - vận tải: Những ngày đầu gặp hết sức khó khăn, đặc biệt trong việc bảo đảm giao thông vận tải thông suốt từ chiến khu Tuyên Hóa đến phía Nam tỉnh (Quảng Ninh và Lệ Thủy). Tuyến giao thông vận tải trong những ngày đầu kháng chiến chủ yếu theo con đường thượng đạo, băng qua nhiều khe suối, núi cao vực thẳm dọc dãy Trường Sơn nên việc đi lại rất vất vả. UBKCHC quyết định sát nhập Phòng Liên lạc với Ty Bưu điện, tăng cường chỉ đạo bảo đảm công tác thông tin liên lạc thông suốt.

Việc vận tải trong chiến khu Tuyên Hóa chủ yếu bằng đường bộ liên hương. Ủy ban đã chỉ đạo Ty Công chánh sửa chữa đưa vào sử dụng đường gòong đoạn từ La Khê đi Đò Vàng, mỗi ngày có thể vận chuyển được 3 - 5 tấn hàng hóa. Tuyến vận tải từ chiến khu vào các huyện phía Nam tỉnh phải huy động lực lượng dân công vận chuyển bộ. Ty Công chánh đã cho san lấp, sửa chữa đường đoạn từ Đồng Lào đến Thón (Tuyên Hóa) và từ Thón đến Troóc (Bố Trạch) để vận chuyển bằng xe trâu. Đoạn từ Troóc vào Quảng Ninh, Lệ Thủy chủ yếu phải gánh bộ. Trong lúc đó, nguồn dân công lại ít nên hàng hóa ứ lại nhiều, có tháng ứ lại 200 gánh ở các trạm phía Bắc.

Ngoài tuyến vận tải ở vùng núi chiến khu, UBKCHC còn chỉ đạo mở tuyến vận tải đường biển ở Roòn để phá thế bao vây của địch, tìm mua nguồn hàng ở các tỉnh phía trong, đặc biệt là lương thực phục vụ kháng chiến. Hàng tháng, với phương tiện ghe thuyền chúng ta giải quyết được 200 tấn hàng hóa cho chiến khu, nhưng việc vận chuyển bằng đường biển cũng gặp nhiều nguy hiểm, khó khăn vì địch tăng cường tuần tiểu đánh phá.

Công tác tài chính, tín dụng: Yêu cầu của công tác tài chính trong những ngày đầu kháng chiến hết sức khó khăn. Tháng 6 - 1948, Ty Ngân chính tỉnh chỉ còn 500.000đ. Do địa bàn thu hẹp, vùng tạm bị chiếm mở rộng nên việc huy động nguồn thu từ thuế hạn chế. Hàng tháng, yêu cầu chi tiêu thường xuyên cho bộ máy kháng chiến cần khoảng 3 triệu đồng trong khi đó chỉ thu được khỏang 2 vạn. Trước tình hình đó, UBKCHC chỉ đạo cho Ty Trực thu đẩy mạnh công tác thu thuế, Ty Ngân chính vận động nhân dân mua Công phiếu kháng chiến và tranh thủ sợ giúp đỡ, chi viện của Ty Ngân chính Trung Bộ. Trong 3 tháng 6 – 7 - 8 năm 1948, Ty Trực thu thu được 371.595đ tiền thuế bao gồm thuế điền thổ, đảm phụ quốc phòng, thuế môn bài và thuế sát sinh. Việc phát hành Công phiếu kháng chiến chỉ thực hiện ở vùng tự do, vùng tạm bị chiếm gặp nhiều khó khăn. Từ tháng 6 đến tháng 8, Công phiếu kháng chiến chỉ phát hành chưa đến 250.000đ, trong đó vùng tự do huyện Quảng Ninh được 240.000 đ, Tuyên Hóa hơn 8.000đ. Trong quý ba Ty Ngân chính Trung Bộ tiếp tế cho Quảng Bình 9.272.000đ bảo đảm cho việc chi thường xuyên tuy hết sức hạn chế cho bộ máy kháng chiến bao gồm cả việc trả lương cho nhân viên, phụ cấp cho vệ quốc đoàn và dân quân tập trung.

Thực hiện sắc lệnh 180/SL của Chính phủ về việc cấm lưu hành đồng bạc Đông Dương của chính quyền thực dân, Ty Ngân chính đã triển khai xuống chủ trương của Chính phủ xuống các địa phương nhưng đồng bạc Đông Dương vẫn lưu hành mạnh ở các vùng tạm chiếm, đồng bạc Việt Nam chỉ lưu hành ở vùng kháng chiến, vùng tạm chiếm khó tiêu. Cuộc đấu tranh phá hoại kinh tế địch trong những ngày đầu kháng chiến vì vậy gặp nhiều khó khăn, gian khổ.

2.4 - Tổ chức các hoạt động văn hóa, xã hội
Trong những ngày đầu Kháng chiến gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn, nhưng UBKCHC đã chỉ đạo các các ngành chuyên môn tích cực giải quyết những vấn đề cấp bách, ổn định tình hình và đưa các hoạt động văn hóa - xã hội đi vào nề nếp.

Công tác di, tản cư: Về tổ chức bộ máy, UBKCHC đã chấn chính, tổ chức lại Ty Cứu tế - xã hội đảm nhận công việc của Ban Tản cư, di cư có nhiệm vụ giúp Ủy ban tổ chức, giúp đỡ đồng bào di cư, tản cư có cuộc sống ổn định. Ban Tản cư, di cư bàn giao lại hai trại cứu tế  Cổ Liêm và Cồn Mít; hai Cô nhi viện, một ở Lệ Thủy - Miền nam tỉnh, một ở Tuyên Hóa - miền Bắc tỉnh, thu nhận 17 cháu cho Ty Cứu tế - xã hội quản lý; thành lập các trại sản xuất cho đồng bào di cư, tản cư. Để bảo đảm đời sống cho đồng bào di cư và tản cư ở các trại sản xuất, Ủy ban đã cho bà con vay một số tiền từ quỹ di cư để đầu tư sản xuất. Chủ trương của tỉnh lúc này là tạo điều kiện cho đồng bào tăng gia sản xuất tự túc; giải tán các Ban quản trị trại vì sau một thời gian thấy rằng việc lập trại với việc quản lý chung thua lỗ, không có hiệu quả.

Công tác thương binh và cựu binh: Sau ngày nổ súng kháng chiến, tỉnh có lập một An dưỡng đường ở Tuyên Hóa để thu nhận 70 thương binh về an dưỡng; phía Nam sông Gianh trở vào chưa thành lập. Nay vì sự cần thiết, UBKCHC thấy cần phải tổ chức Ty Thương binh, cựu binh để giúp Ủy ban chăm lo công tác, thương binh thực hiện chính sách của Đảng, Chính phủ. Được sự nhất trí của Sở Thương binh Khu IV, tỉnh đã thành lập Ty Thương binh, cựu binh  và cử đồng chí Lê Như Quyên làm Trưởng ty. Ty Thương binh, cựu binh tổ chức 3 trạm thu dung, dưỡng bệnh cho 118 thương binh trong tỉnh: một trạm an dưỡng ở Lệ Thủy, một trạm ở Tuyên Hóa và một trạm canh tác do số thương binh nhẹ có khả năng lao động sản xuất ở Tân Đức (Tuyên Hóa). Sau một thời gian dưỡng bệnh, số thương binh còn khả năng lao động được bố trí công việc thích hợp ở các cơ quan kháng chiến, một số vận động bà con, gia đình nhận nuôi dưỡng. Trong điều kiện khó khăn trong những ngày đầu kháng chiến, công tác chăm sóc thương binh, bệnh binh đã được UBKCHC tỉnh tổ chức chu đáo.

Công tác lao động: Bước vào kháng chiến, tình hình đời sống của công nhân gặp không ít khó khăn nhất là công nhân ở các xưởng sản xuất vũ khí, công nhân vận chuyển goòng La Khê - Đò Vàng. Công việc nặng nhọc, khí hậu xấu, đau ốm nhiều, đồng lương không đủ sống nhưng anh chị em lao động vẫn tích cực hăng hái sản xuất, tận tụy với công việc. Ty Lao động đã tổ chức cho cán bộ, công chức, công nhân vào tổ chức công đoàn, cố gắng cải thiện đời sống vật chất tinh thần cho người lao động trong điều kiện có thể. Đặc biệt, trong điều kiện thiếu thốn về vật chất nhưng xưởng nào, cơ quan nào cũng tổ chức cho cán bộ, công chức, công nhân học văn hóa trong các lớp bình dân học vụ, các lớp bổ túc văn hóa và chuyên môn nghiệp vụ.

Công tác giáo dục: Mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng công tác giáo dục, bình dân học vụ vẫn tiếp tục phát triển ở trong vùng tự do và cả trong vùng địch tạm chiếm. Ty Bình dân học vụ đã chỉ đạo các địa phương đưa cán bộ huyện về tổ chức các lớp học trong vùng bị uy hiếp (vùng giáp ranh giữa ta và địch), liên lạc với các Ban Phụ trách bình dân học vụ các xã bị chiếm đóng mở các lớp "Gia đình học hiệu" ở Quảng Trạch, Bố Trạch, Lệ Thủy. Ở vùng tự do, nhất là huyện Tuyên Hóa, Ty Bình dân học vụ chỉ đạo thành lập Ban Phụ trách BDHV các xã và đẩy mạnh phong trào học bình dân học vụ ở nông thôn. Tháng 5 - 1948 toàn tỉnh có 565 lớp với 11.507 học viên. Tháng 8 - 1948, UBKCHC phát động Tháng diệt dốt đưa số lớp tăng lên 1.100, số học viên tăng 21.300, số giáo viên có 1.120 người. Ty BDHV đã tổ chức in sách giáo khoa phát về tận cơ sở phục vụ cho tháng xóa mù chữ.

Ty Tiểu học vụ tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp tiểu học tại các trường. Thanh tra tiểu học mở lớp huấn luyện cho giáo viên trong kỳ nghỉ hè, thành lập Ban Tu thư để soạn giáo trình bài giảng cho các trường tiểu học trong toàn tỉnh. Ở Trường Trung học Phan Bội Châu, các lớp học vẫn được duy trì đều. UBKCHC tỉnh đã chỉ đạo nhà trường chấn chỉnh việc giảng dạy và thái độ của một số giáo viên không tốt đối với học sinh, phát huy dân chủ trong nhà trường. Số trường tiểu học ở trong vùng tự do toàn tỉnh có 44 trường với 2059 học sinh.

Công tác văn hóa, thông tin: Bước vào cuộc kháng chiến Ngành Văn hóa Thông tin tập trung tuyên truyền cho đường lối của Đảng, Chính phủ về cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện, lâu dài, củng cố lòng tin cho nhân dân về cuộc kháng chiến nhất định thắng lợi; tố cáo tội ác và phát động lòng căm thù giặc Pháp với các khẩu hiệu: "Không đi lính cho Pháp/Không dẫn đường cho Pháp/Không tiếp tế cho Pháp". Các hoạt động phát thanh, tuyên truyền miệng, các đội tuyên truyền lưu động bám sát cơ sở, bám vùng du kích, bắt mối tuyên truyền vào vùng địch kiểm soát. Các đơn vị bộ đội thường trực mở đợt võ trang tuyên truyền địch vận, bám đồn, gọi loa vạch tội ác giặc, kêu gọi anh em binh lính địch quay về với kháng chiến, với nhân dân. 

Ngày 22 - 5 - 1948, UBKCHC chỉ đạo Ty tuyên Truyền phối hợp với Hội Văn nghệ tổ chức Hội nghị Văn hóa toàn tỉnh tại chiến khu Tuyên Hóa. Anh em cán bộ văn nghệ các huyện về tham dự đông đủ. Trong Hội nghị, anh em được nghe phổ biến nhiệm vụ của văn hóa, văn nghệ phục vụ kháng chiến của UBKCHC và tinh thần của Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất với tinh thần xây dựng một nền văn hóa kháng chiến "dân tộc- khoa học- đại chúng". Sau Hội nghị Văn hóa toàn tỉnh, hoạt động văn hóa, văn nghệ phát triển mạnh mẽ, đặc biệt là phong trào làm bích báo, thư báo dấy lên sôi nổi khắp nơi. Mỗi cơ quan, đơn vị, đoàn thể đều có tờ báo để tuyên truyền đường lối chủ trương của Đảng, Chính phủ, nhiệm vụ của đơn vị mình. Mặt trận Liên Việt có tờ báo "Dân muốn"; Ty Tuyên truyền có báo "Dân muốn tin tức", Ban Tôn giáo có báo "Công lý". Các tờ báo của các cơ quan, đơn vị phổ biến là in đá, số lượng phát hành ít nhưng nội dung rất phong phú và súc tích. Các tờ báo của cơ quan Mặt trận Việt Minh tỉnh, Ban Tôn giáo vận, Ban Địch vận của Tỉnh đội ra đều đặn đã có tác dụng tích cực cho việc tuyên truyền chủ trương đoàn kết dân tộc, phục vụ kháng chiến. Đặc biệt Ty Công chánh có ra tờ báo "Ba Rền" viết tay, trình bày đẹp, mỗi tháng ra một kỳ chép thành 7 bản phục vụ  dân công vận chuyển trên 7 trạm đoạn đường Ba Rền - U Bò. Hội Văn nghệ tỉnh ra đặc san văn nghệ. Hoạt động văn hóa, văn nghệ phát triển mạnh ở Tuyên Hóa, Bố Trach, Quảng Trạch. Các huyện Quảng Ninh, Lệ Thủy mặc dù gặp nhiều khó khăn do địch mở rộng vùng chiếm đóng nhưng đang cố gắng tích cực hoạt động, tổ chức lại phong trào. Đặc biệt trong dịp kỷ niệm 58 ngày sinh của Hồ Chủ tịch, hai năm ngày thành lập Liên Việt, kỷ niệm 1.000 ngày toàn quốc kháng chiến, hoạt động văn hóa, văn nghệ đã thu hút được đông đảo quần chúng tham gia. UBKCHC đã đặt giải thưởng Văn nghệ kháng chiến cho tác phẩm hay, có đóng góp tích cực cho công cuộc kháng chiến.

2.5 UBKCHC phát động phong trào thi đua hưởng ứng Lời Kêu gọi thi đua ái quốc của Hồ Chủ tịch
Năm 1948, cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược của quân dân ta bước sang một giai đoạn mới. Sau khi thất bại trong cuộc tiến công lên Việt Bắc, thực dân Pháp phải thay đổi chiến lược "đánh nhanh thắng nhanh" sang chiến lược đánh lâu dài, "lấy chiến tranh nuôi chiến tranh, dùng người Việt trị người Việt". Địch buộc phải tập trung bình định vùng chiếm đóng, mở các cuộc hành quân quy mô nhỏ nhằm tiêu diệt cơ sở kháng chiến và tăng cường xây dựng ngụy quân. Trước tình hình đó, ta chủ trương đẩy mạnh cuộc kháng chiến toàn dân toàn diện, kháng chiến đi đôi với kiến quốc.

Để động viên toàn quân, toàn dân tham gia tích cực vào cuộc kháng chiến toàn dân, kháng chiến toàn diện, ngày 11 tháng 6 năm 1948, Hồ Chủ tịch ra "Lời kêu gọi thi đua ái quốc" đăng trên Báo Cứu quốc số 968 

Mở đầu Lời kêu gọi thi đua ái quốc, Hồ Chủ tịch chỉ rõ :

Mục đích thi đua ái quốc là:



Diệt giặc đói, 



Diệt giặc dốt,



Diệt giặc ngoại xâm.

Phong trào Thi đua ái quốc phải được thực hiện trong cuộc kháng chiến của chúng ta là "Toàn dân kháng chiến, toàn diện kháng chiến.", "Vừa kháng chiến vừa kiến quốc". Để thực hiện các mục tiêu đó, các tầng lớp nhân dân mọi lứa tuổi cần tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước tùy theo điều kiện công việc và sức lực của mình. Phải làm cho phong trào thi đua "ăn sâu, lan rộng" thì sẽ "giúp chúng ta vượt qua mọi khó khăn và mọi âm mưu của địch để đi đến thắng lợi hoàn toàn".
Cuối cùng Bác kêu gọi:

Với tinh thần quật cường và lực lượng vô tận của dân tộc ta, với lòng yêu nước và ý chí kiên quyết của nhân dân và quân đội ta, chúng ta có thể thắng lợi, chúng ta nhất định thắng lợi.


Hỡi toàn thể đồng bào,


Hỡi toàn thể chiến  sĩ,


Tiến lên!

Hưởng ứng lời kêu gọi của Hồ Chủ tịch, UBKCHC Quảng Bình đã triển khai kế hoạch và phát động phong trào thi đua ái quốc trong toàn tỉnh. Trước hết, Ủy ban chủ trương củng cố lại Ban Thi đua của tỉnh, thành lập "Ban Vân động thi đua ái quốc tỉnh" và có công văn hướng dẫn cho các huyện, thị, các cơ quan chuyên môn, các đoàn thể, đơn vị bộ đội lập Ban Vận động thi đua ái quốc của địa phương, đơn vị mình.

Ban vận động thi đua ái quốc tỉnh cũng đã chỉ đạo cho các huyện thành lập Ban Vận động thi đua ái quốc cấp xã. Đến tháng 8 - 1948 hai huyện Tuyên Hóa và Quảng Trạch đã thành lập xong BVĐTĐAQ cấp xã.

Ban Vận động thi đua ái quốc tỉnh vạch kế hoạch và chương trình thi đua của tỉnh và chỉ thị cho các sở, đoàn thể, đơn vị bộ đội và các huyện có kế hoạch và chương trình thi đua của đơn vị mình với nội dung và đối tượng thi đua cụ thể.

UBKCHC Quảng Bình gửi văn bản thi đua (lúc bấy giờ gọi là: thách) với UBKCHC Quảng Trị về tăng gia sản xuất; với UBKCHC Thừa Thiên về củng cố chính quyền cấp xã.

UBKCHC Quảng Bình nhận lời thi đua với các tỉnh Bắc Bộ về gây dựng cơ sở trong vùng địch tạm chiếm và xây dựng dân quân du kích.

Ban Vận động thi đua ái quốc Quảng Bình "thách" với các tỉnh trong Liên khu IV với các nội dung:

- Tiêu tiền ít, kết quả nhiều,

- Phổ biến kinh nghiệm thi đua tốt,

- Điều khiển cuộc thi đua kéo dài và ngày càng tiến,

- Nói ít làm nhiều, báo cáo đúng sự thật.

Các sở chuyên môn của UBKCHC Quảng Bình nhận lời thi đua với các sở chuyên môn của UBKCHC Quảng Trị về những điểm nêu trong hội nghị UBKCHC tỉnh, huyện cùng các sở chuyên môn của Quảng Trị ngày 14 - 7 - 1948 (trừ khoản thách về phát triển phong trào tiểu học).

Các địa phương trong tỉnh cũng đã đề ra những nội dung thi đua khá cụ thể tùy theo tình hình của địa phương nhằm đẩy mạnh phong trào kháng chiến:

Huyện Quảng Trạch thi đua phá hoại đường quốc lộ; chỉnh đốn dân quân thôn.

Huyện Bố Trạch thi đua cướp vũ khí địch và phá đường giao thông, đường điện thoại liên lạc của địch dọc đường 1.

Huyện Tuyên Hóa thi đua phá hoại đường tỉnh lộ 1 đoạn từ Tiên Lương đi Minh Cầm; sửa chữa đoạn đường từ Đồng Lào đi Chợ Gát, làm cầu qua khe, hói; mua công phiếu kháng chiến (Xã Thanh Hóa trong ngày phát động mua CPKC đã mua được 20.000đ).

Huyện Quảng Ninh thi đua mua công phiếu kháng chiến. Ngay trong tháng đầu phát động nhân dân Quảng Ninh đã mua được 240.000đ và đang tích cực mua thêm.

Huyện Lệ Thủy thi đua thu thuế (trong tháng 7 xã Lê Khiếu đã đóng hơn 10.000đ tiền thuế) và thi đua bổ sung Hội đồng nhân dân xã (trong tháng 8, các xã Lê Khiếu, Duy Tân đã bổ sung xong Hội đồng nhân dân xã).

Phong trào thi đua yêu nước hưởng ứng Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Hồ Chủ tịch được các tầng lớp nhân dân Quảng Bình nhiệt liệt hưởng ứng và nhanh chóng phát triển sâu rộng. Phong trào đó không những phát triển mạnh mẽ ở vùng tự do mà còn thấm sâu vào lòng nhân dân ở vùng địch tạm chiếm tạo nên một động lực tinh thần mới thúc đẩy mọi người hăng hái tham gia kháng chiến trên tất cả mọi lĩnh vực đời sống xã hội. Cuộc vận động thi đua yêu nước trở thành một động lực thúc đẩy phong trào kháng chiến của quân và dân Quảng Bình bước sang một thời kỳ mới.

Đánh giá kết quả hơn một năm kháng chiến, Hội nghị Ủy ban kháng chiến hành chánh Liên khu IV từ ngày 26 - 02 đến 7 - 3 - 1949 đã tuyên dương thành tích của các tỉnh, đơn vị lực lượng vũ trang trong toàn Liên khu, trong đó đã nêu gương các đơn vị, địa phương Quảng Bình như sau:

"Ủy ban kháng chiến hành chính Quảng Bình làm việc có quy củ, báo cáo đúng kỳ, hợp thực và sát thực"

Huyện Bố Trạch "Đã chiến đấu anh dũng và đã gây thiệt hại nhiều nhất cho địch, mặc dầu trước lúc tác chiến, tình hình chung của Bố Trạch so với các huyện khác còn thấp kém hơn. Dân quân du kích cũng như chính quyền và các đoàn thể nhân dân vũng nhất trong tỉnh. Mặc dầu toàn huyện ở trong vùng tạm bị chiếm phong trào diệt tề vừa rồi thu được nhiều kết quả hơn cả.

Thôn Hoàn Lão địch đóng nhiều vị trí trong thôn mà toàn dân giữ vững tinh thần kháng chiến, triệt để giữ bí mật, mặc dầu bị tra tấn dã man nhưng vẫn gan dạ chịu đựng. Tất cả dân chúng nhất thiết không hợp tác với Pháp, chứng cớ là trường Pháp mở ra phải đóng cửa vì không có học sinh. Dân chúng lại nêu cao tinh thần tranh đấu và đã làm cho Pháp nao núng và nhượng bộ nhiều lần. Dân quân du kích đã biết dùng vũ khí thô sơ phương tiện đơn giản giết được 100 Pháp, lật đổ 8 xe các loại và thu được 3 khẩu súng trường."

Thôn Cảnh Dương (xã Hòa Trạch, huyện Quảng Trạch) "Khi mới xẩy ra tác chiến, đồng bào hy sinh đánh đắm các ghe của mình để ngăn sông cản địch tiến ra các thôn lân cận. Đã tổ chức một tiểu đoàn dân quân trong đó có một trung đội phụ nữ đánh lui được nhiều trận, trong đó có những trận địch dùng 2, 3 trăm quân cơ giới và phi cơ yểm hộ. Cảnh Dương là một làng chiến đấu kiểu mẫu.."

Trong đợt vận động thi đua ái quốc 6 tháng cuối năm 1948, Quảng Bình cũng đã xuất hiện nhiều đơn vị tiêu biểu, lập nhiều thành tích xuất sắc ở tất cả các mặt được Liên khu biểu dương: "Tỉnh Quảng Bình trong phong trào thi đua phá tề trừ gian thu được nhiều kết quả. Hiện nay nhiều nơi giặc Pháp không thể lập lại được hội tề"

Xã Sào Nam, huyện Lệ Thủy "mặc dù ở miền duyên hải và dựa thế cô lập, chính quyền vẫn đứng vững. Đã mang lại nhiều thành tích về quân sự và văn hóa. Ngân sách được đầy đủ".

Xã Lê Khiếu, huyện Lệ Thủy "ở giữa các vị trí giặc, đồng bào vẫn thi đua nạp xong các thứ thuế năm 1948"

Xã Văn Hóa (khu vực Lệ Sơn), huyện Tuyên Hóa "tuy ở cách địch một cây số, mỗi lần chúng đến, đồng bào triệt để vườn không nhà trống, giặc rút đồng bào bình tĩnh về thi đua tăng gia sản xuất, hiện nay không có chỗ nào đất bỏ hoang".

Đoàn Thanh niên cứu quốc Quảng Bình "đã thi đua gây cơ sở tại các vùng địch tạm chiếm, ở mỗi xã lập được ít nhất một tổ bí mật, ở một vài xã đã phát triển ngay cả trong hương vệ, có công tác thiết thực giết giặc"

Ông Trần Mạnh Tiễn - Trưởng ty Công chánh Quảng Bình đã lãnh đạo phong trào thi đua trong sở rất sôi nổi, toàn thể nhân viên đã đem mọi khả năng để phục vụ nhân dân. Nhờ thế Ty Công chánh vượt được chương trình 6 tháng thi đua"
.

Trong năm đầu của cuộc kháng chiến, UBKCHC đã cố gắng điều hành hoạt động của Ủy ban và chỉ đạo các cơ quan hành chính hoạt động có nề nếp. Mặc dù số lượng Ủy ban ít (chỉ có 7 ủy viên) nhưng Ủy ban đã cố gắng triển khai công tác toàn diện, thực hiện chức năng nhiệm vụ của một chính quyền địa phương làm nhiệm vụ " vừa kháng chiến vừa kiến quốc". Các Ủy viên ủy ban đã tích cực, xông xáo xuống cơ sở, đặc biệt là các huyện khó khăn ở phía Nam tỉnh , chỉ đạo củng cố chính quyền cấp xã để đẩy mạnh phong trào. Hàng tháng, Ủy ban quy định họp hai kỳ để giải quyết các vấn đề có liên quan, mặc dù bận nhiều công việc nhưng các thành viên Ủy ban vẫn khắc phục, có mặt đông đủ. Công tác thống kê, báo cáo hàng tháng, hàng quý (tam cá nguyệt) của Ủy ban vẫn duy trì thường xuyên, liên tục tạo điều kiện cho công tác điều hành, lãnh đạo chỉ đạo kịp thời sâu sát. Về công tác tổ chức, Ủy ban đã tích cực, khẩn trương tổ chức, ổn định bộ máy hành chính giúp việc đầy đủ để bảo đảm cho công tác điều hành của Ủy ban sâu sát, toàn diện hơn.

Kiểm điểm một năm điều hành công tác của chính quyền và hệ thống hành chính cấp tỉnh, UBKCHC Quảng Binh đã rút ra được những ưu điểm cần được phát huy nhưng cũng tồn tại những khuyết điểm thiếu sót cần khắc phục. Đó là "việc phân công các ủy viên Ủy ban chưa được rành mạch, ông Chủ tịch thường lâm vào tình trạng bao biện. Các Ủy viên ỷ lại ông chủ tịch, các sáng kiến của ủy viên không được nảy nở" nhưng tình trạng đó dần dần được "cứu vãn"
 .

Hoạt động của bộ máy hành chính của Ủy ban đã cố gắng triển khai đầy đủ các chủ trương, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên và UBKCHC tỉnh trên tất cả các lĩnh vực hoạt động kinh tế - xã hội trong thời kỳ đầu của cuộc kháng chiến. Tuy còn nhiều khó khăn, nhưng các hoạt động của UBKCHC và các cơ quan chuyên môn của Ủy ban đã dần đi vào nề nếp, góp phần tạo nên những thắng lợi quan trọng trong năm đầu của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. 

III. Điều hành đẩy mạnh cuộc kháng chiến, kiến quốc.

1 - Hoạt động của UBKCHC và các cơ quan hành chính nhà nước năm 1949.

Bước sang năm 1949, nhìn chung, trên chiến trường địch vẫn giữ thế chủ động về chiến thuật, nhưng với sự phát triển mạnh mẽ của chiến tranh du kích, ta đã nắm được thế chủ động về chiến lược.

Để đánh giá lại một năm điều hành, tổ chức kháng chiến của các cơ quan hành chính cấp tỉnh, đặc biệt trong 3 tháng cuối năm 1948 hưởng ứng phong trào thi đua ái quốc và đề ra chương trình công tác chuyên môn năm 1949, ngày 19 - 01 - 1949 UBKCHC tỉnh mở hội nghị với 21 đại biểu các cơ quan chuyên môn trực thuộc của Ủy ban. Tại hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Diệm, Chủ tịch UBKCHC tỉnh đã thay mặt Ủy ban đánh giá tổng kết phong trào thi đua yêu nước trong 3 tháng cuối năm của các cơ quan như sau:

- Ty Công an: Đã đẩy mạnh công tác phản gián, trừ gian, trong ba tháng cuối năm đã diệt 1 tên, bắt 6 tên do thám, 2 tên cộng tác viên cho phòng nhì (2ème burua) mật thám Pháp. Ty đã tổ chức công tác phản gián gồm hai bộ phận: một bộ phận công khai (các trạm gác, trật tự viên), một bộ phận bí mật (di động viên, cộng tác viên). Ty đã mở 1 lớp huấn luyện nghiệp vụ sơ cấp tại Tuyên Hóa và 1 lớp tại Quảng Ninh.

Tuy nhiên, các cơ sở bí mật của ta ở thị xã và huyện lỵ còn non yếu. Trong tháng giêng 5 nhân viên công an của ta bị Pháp bắt và 4 đồng chí bị giặc giết.

- Tòa án đệ nhị cấp (Tòa án tỉnh) đã mở được 5 phiên tòa hình và 2 phiên tòa hộ.

- Ty Thông tin đã tiến hành tổ chức lại bộ máy, bổ sung nhân viên. Đã in và phát hành 4.220 tờ tranh cổ động và 6.072 truyền đơn. Tuy nhiên, còn một bộ phận nhân viên năng lực chuyên môn còn yếu, nhất là trong các tiểu ban và các phòng huyện. Việc thông tin, tuyên truyền còn thiếu linh động.

- Ty Bình dân học vụ đã mở lớp huấn luyện cho cán bộ BDHV huyện trong 20 ngày.

- Ty Tiểu học vụ đã tổ chức lại 27 lớp học bị bỏ trong vùng tạm chiếm

- Ty Kinh tế đã hoàn thành việc tổ chức một xưởng giấy và đi vào sản xuất; tổ chức việc mua hàng (văn phòng phẩm) cho các cơ quan.

- Ty Khuyến nông đã tổ chức nhiều buổi nói chuyện ở các xã miền Bắc Tuyên Hóa về việc làm hố xí kiểu mẫu, phát giống và hướng dẫn trồng đậu tương.

- Nha Tín dụng sản xuất đã cho vay hơn 150.000đ để phát triển sản xuất và thu nợ 43.000đ

- Ty Thú ngư ngoài việc duy trì chợ trâu bò ở Đồng Lê (Tuyên Hóa) đã mở thêm chợ trâu bò ở Rỏi (Quảng Trạch), triển khai trại chăn nuôi ở Tuyên Hóa.

- Ty Lâm chính đã thu tiền thuế khai thác lâm sản trong hai tháng 1, 2 được hơn 8.000 đ.

- Ty Thuế quan thu tháng giêng là 39.825đ; tháng hai là 5.139đ.

- Ty Trực thu, thu thuế tháng giêng được 52.825đ; tháng hai được 57.983đ. Đầu năm thu thuế môn bài vượt hẳn số thuế thu được trong năm 1948. Nhưng trong việc thu thuế điền thổ các UBKCHC một số huyện còn thiếu tích cực, vùng có chiến sự và vùng tạm chiếm thu được rất ít (chỉ bằng 1/3 số thuế thu được).

- Ty Công chánh đã hoàn thành 4 guồng xe lấy nước cho thôn Tân Lý; nghiên cứu công tác thủy lợi nhỏ ở các thôn dọc Rào Nậy. Hoàn thành hệ thống đường liên hương Đò Vàng - Minh Cầm, sửa lại đường Ba Tâm - Phù Nhiêu.

- Ty Giao thông - Bưu điện tổ chức được Ban Giao thông hỏa tốc gồm 50 giao thông viên để bảo đảm giao thông liên lạc thông suốt.

- Phòng Tiếp vận đã chuyển được 6.678 kg hàng hóa bằng đường bộ, 5.280 kg bằng xe bò. Sửa chữa các nhà trạm dọc tuyến vận chuyển, tổ chức Ban Vận tải đường thủy ở Quảng Trạch.

- Ty Cứu tế xã hội đã tổ chức được nhiều Hội Cứu tế, tản cư ở vùng tự do Tuyên Hóa.

Đánh giá phong trào thi đua, UBKCHC tỉnh đã phân loại và biểu dương các Ty Công chánh, Ty Bình dân học vụ, Ty Công an, Ty Thông tin, Ty Giao thông - Bưu điện đã dẫn đầu đợt thi đua  hưởng ứng lời kêu gọi thi đua ái quốc của Hồ Chủ tịch cuối năm 1948.

Hội nghị UBKCHC với các ty chuyên môn đã đề ra các nhiệm vụ cần tập trung tổ chức thực hiện trong năm 1949:

Về quân sự: Xúc tiến việc thành lập trung đoàn bộ đội chủ lực của tỉnh để kịp tiến hành kế hoạch chiến đấu mùa hè sắp tới. 

Xây dựng các đại đội dân quân du kích thường trực huyện để thay thế bộ đội chính quy làm nhiệm vụ đại đội độc lập.

Tiếp tục xây dựng, phát triển cơ sở dân quân du kích trong vùng tạm chiếm, dồn hẹp phạm vi hoạt động, tiêu diệt cứ điểm nhỏ của địch.

Gây dựng phong trào thi đua lập làng chiến đấu trong vùng bị uy hiếp.

Về chính trị: Tiếp tục củng cố chính quyền cấp xã và triệu tập Hội nghị kháng chiến hành chính toàn tỉnh và Hội đồng nhân dân tỉnh.

Tích cực phá ngụy quyền, đặc biệt triệt phá ngụy quyền hương thôn, mở rộng cơ sở đồng bằng sau lưng địch

Về kinh tế - dân sinh: Tổ chức tăng gia sản xuất đi đến tự cung tự túc.

Tổ chức lại sinh hoạt nhân dân cho hợp với hoàn cảnh chiến tranh.

Thanh toán nạn mù chữ, phổ biến giáo dục sơ cấp.

Đẩy mạnh công tác bao vây và phá kinh tế địch hiệu quả hơn.

UBKCHC cũng đề ra nhiệm vụ cụ thể để chỉ đạo, tổ chức thực hiện trên tất cả các lĩnh vực kháng chiến, kiến quốc như sau:

Về quân sự: Thống nhất lãnh đạo Vệ quốc đoàn trong toàn tỉnh; thực hiện đại đội độc lập, tiểu đoàn tập trung, tổ chức trung đoàn. Phát triển dân quân du kích và kiện toàn xã đội những nơi chưa có cơ sở du kích xã hoặc đã có rồi nhưng còn yếu. Phát động du kích chiến tranh và độc lập tác chiến ở những nơi đã có cơ sở du kích. Phát triển các đơn vị tập trung để làm nhiệm vụ đại đội độc lập và bổ sung cho Vệ quốc đoàn. Phổ biến, áp dụng những hình thức chiến đấu tích cực của nhân dân vào vùng bị chiếm để tiến tới lập căn cứ địa sau lưng địch. Củng cố những làng chiến đấu đã có sẵn và tổ chức thêm nhiều làng chiến đấu ở vùng tự do. Lập xưởng vũ khí cho mỗi huyện, sản xuất nhiều bom mìn và lựu đạn đủ dùng cho dân quân xã. Tổ chức phá hoại thường xuyên các đường giao thông của địch, chú trọng quốc lộ 1 và tỉnh lộ 2, các kho tàng vật liệu của địch.

Chỉnh đốn công tác địch vận, cung cấp phương tiện làm việc cho cán bộ địch vận để đẩy mạnh hơn nữa công tác vận động binh lính địch trở về với nhân dân, với kháng chiến. Cung cấp phương tiện làm việc cho công tác trinh sát; tổ chức phản gián điệp trong mỗi vị trí địch, đặc biệt là thị xã Đồng Hới.

Coi trọng công tác đào tạo cán bộ lãnh đạo, du kích xã.

Tinh giản bộ máy Tỉnh đội bộ (đơn giản hóa), tăng cán bộ cho xã và huyện.

Về chính trị:

Đối với ngụy quyền: Lập đủ hồ sơ bọn tay sai đắc lực cho Pháp, tiêu trừ bọn Việt gian, phản động. Giải tán tất cả ban hội tề hiện có, trừ trường hợp đặc biệt cần duy trì một vài ban đặt dưới sự điều khiển của ta. Kiên quyết trừng trị những tên lập hội tề. Bao vây và phân tán các hoạt động của bọn bù nhìn ở tỉnh, huyện, khi chúng đi kinh lý, mít tinh, biểu tình... Tăng cường mạng lưới trinh sát để tiêu diệt bọn mật thám.

Xây dựng, củng cố chính quyền ta:

Chấn chỉnh Hội đồng nhân dân tỉnh, làm cho HĐND thành một cơ quan thực sự đại biểu cho nhân dân. Đề nghị tăng thêm số ủy viên HĐND tỉnh, giúp các ủy viên hội đồng đủ phương tiện làm việc để tiếp xúc với dân chúng. Tổ chức việc liên lạc chặt chẽ giữa HĐND và UBKCHC tỉnh.

Chấn chỉnh Hội đồng nhân dân cấp xã: Ở vùng an toàn, cho phép bầu lại HĐND ở những xã có điều kiện và điều chỉnh số ủy viên cho phù hợp với tỷ lệ cử tri như những xã khác. Ở vùng tạm chiếm, bổ sung cho đủ số ủy viên các UBKCHC huyện và xã; phải giúp đỡ phương tiện cho HĐND xã sinh hoạt đều; làm cho nhân dân hiểu rõ vị trí quan trọng của HĐND.

Đối với UBKCHC: Các UB huyện phải đơn giản hóa văn phòng để tiện hoạt động ở đồng bằng. Mỗi huyện phải triệu tập mỗi năm 4 kỳ hội nghị kháng chiến - hành chính, tỉnh về tham gia dự 2 kỳ. Củng cố Ủy ban xã ở vùng tự do; bổ sung Ủy ban xã ở vùng tạm chiếm tùy theo nhu cầu công việc mỗi nơi. Ủy ban xã, nhất là ở vùng tự do phải di động trụ sở để sát với các thôn. Ủy ban xã ở vùng tự do tiến dần bãi bỏ chế độ phụ trách thôn mà đặt nhân viên ủy ban xã thay thế, ở vùng tạm chiếm hạn chế quyền hạn phụ trách thôn. Chỉnh đốn lại việc họp hành cho hợp lý và đặt lại tên xã cho thống nhất tiện cho việc phân biệt. Giúp đỡ các tổ chức phục vụ kháng chiến về tận thôn, xã. UBKCHC tỉnh sẽ tổ chức hai lớp huấn luyện cho ủy viên ủy ban xã và tăng cường công tác kiểm tra một số xã ở vùng tự do và một số xã ở vùng tạm chiếm.

Đối với các ty chuyên môn, UBKCHC tỉnh sẽ nghiên cứu sắp xếp lại các nghành chuyên môn cần thiết của cấp huyện. Thực hiện việc thuyên chuyển công bằng giữa các vùng tự do và vùng tạm chiếm. Tổ chức các phái đoàn kiểm tra của Ủy ban và các ngành, thường xuyên thực hiện việc kiểm tra cấp dưới.

Đối với đồng bào vùng thượng du (đồng bào dân tộc vùng cao), UBKCHC tỉnh chủ trương: Sửa đổi lại lề lối làm việc hành chính vùng thượng du cho phù hợp với địa thế, dân cư và trình độ của nhân dân. Tổ chức việc trao đổi hàng hóa giữa đồng bào thượng du và trung châu. Mở trường tiểu học tại vùng thượng du, mở lớp đào tạo cán bộ người thượng du tại trung châu. Cử cán bộ y tế lưu động đến tại các vùng thượng du chăm sóc sức khỏe cho đồng bào.

Các chủ trương về kinh tế - tài chính:

Bao vây, phá hoại kinh tế địch: Tăng cường việc kiểm soát hàng hóa ngoại bằng cách tăng thêm điểm gác, thêm nhân viên công an, thuế quan, không cho hàng hóa ngoại tràn vào vùng tự do, gây phong trào người Việt dùng hàng Việt. UBKCHC nghiên cứu và đề nghị sửa chữa thể lệ trao đổi hàng hóa giữa vùng tạm chiếm và vùng tự do cho hợp với tình hình trong tỉnh. Giao cho Ty Kinh tế tỉnh thực hiện độc quyền ngoại thương trong vùng tự do.

Về phát triển kinh tế của ta:

Về nông nghiệp: Tăng diện tích trồng khoai sắn ở Tuyên Hóa, giúp đồng bào vùng tạm chiếm (Quảng Ninh, Lệ Thủy) cày cấy ruộng đất bỏ hoang. Mở mang thủy lợi, phổ biến phương pháp ủ phân và dùng phân bón, tăng năng suất ruộng đất ở Tuyên Hóa. Phát triển chăn nuôi, lập một trại chăn nuôi để cung cấp giống tằm và lợn cho nông dân. Khuyến khích nuôi trâu cày, lợn nái; tăng cường công tác thú y, tiêm phòng bệnh cho gia súc và phổ biến việc làm chuồng cho trâu bò. Gia tăng trồng bông và các cây lấy dầu như lạc, mè, gây giống đậu nành để trồng phổ biến. UBKCHC tỉnh quyết tâm chỉ đạo đưa sản xuất nông nghiệp phục hồi mức sản xuất bằng trước khi có tác chiến.

Phát triển hợp tác xã: Phát triển các hình thức làm chung theo kiểu "Hội cộng lực". Tổ chức một vài hợp tác xã kiểu mẫu để rút kinh nghiệm.

Thi hành Sắc lệnh giảm tô 25% cho nông dân. Tịch thu ruộng đất của Việt gian để chia cho dân cày nghèo. Thi hành Nghị định cho nông dân thiếu ruộng tạm thời lãnh canh những ruộng đất công, tư bị bỏ hoang.

Về tiểu công nghệ: Mở mang nghề tơ vải, cổ động dân chúng trồng dâu nuôi tằm, khuếch trương nghề dệt thao của Khương Hà, phổ biến dùng các công cụ mới như khung 7 tấc, xa kéo, xa can... Mở mang nghề giấy, giúp tư nhân mở xưởng sản xuất để tiến tới tự túc được giấy viết, giấy dùng cho văn phòng. Tổ chức việc khai thác cô-lô-phan, ép dầu ăn...

Về giao thông liên lạc: Sửa chữa các đường giao thông hiện đang dùng, nắn lại các đường liên lạc trong tỉnh cho gần hơn, sửa chữa các trạm nghỉ chân; tu bổ đường sá cầu cống ở vùng tự do để đi xe đạp; tổ chức liên lạc trung châu và bưu vụ đến cấp xã.

Về tiếp tế vận tải: Tổ chức đội vận tải chuyên môn theo hình thức bán quân sự. Chỉnh đốn các cơ quan tiếp tế từ tỉnh đến huyện để có thể tiếp tế mọi mặt cho bộ đội và các cơ quan nhà nước. Khuyến khích việc thương mại liên huyện để điều hòa giá giữa miền bắc và miền Nam, giữa miền núi và đồng bằng. Tổ chức việc vận tải hàng hóa từ Hà Tĩnh vào được dễ dàng và bảo đảm. Tăng cường số goòng và kiểm soát nhân viên phụ trách.

Về lâm chính: Tăng cường công tác bảo vệ rừng, hướng dẫn việc phát rẫy không để phá rừng tràn lan.

Công tác tài chính và ngân sách:

- Tổ chức nhân dân đấu tranh, phá hoại kinh tế địch, cướp thuế của địch. Vùng tạm chiếm, tổ chức việc thu thuế và cố thu cho được thuế năm 1949, nhất là thuế môn bài. Ở vùng tự do, định kỳ thu thuế cho hợp với các vụ thu hoạch và kiểm soát thu cho hết, thu kịp thời.

- Phân bố công bằng trong việc lập ngân sách xã, kiểm soát việc chi dùng. Điều chỉnh các khoản chi tiêu thuộc ngân sách; phải có tiền dự trữ đề phòng đứt liên lạc.

- Giữ giá trị đồng bạc Việt Nam và tổ chức việc tiêu dùng đồng bạc Việt Nam trong vùng bị chiếm cho được dễ dàng.

- Bán cho hết số Công phiếu Kháng chiến đã chia cho Quảng Bình.

Về công tác văn hóa - xã hội:

Ủy ban KCHC đề ra các nhiệm vụ cụ thể như sau:

Giáo dục: Thanh toán nạn mù chữ ở các vùng tự do; phát triển các lớp học bình dân học vụ ở các vùng tạm chiếm và thượng du.

Ở vùng tự do, ít nhất mỗi xã có một trường tiểu học đến lớp nhất. Tổ chức trường trong vùng tạm chiếm với hình thức thích hợp. Mở lớp sư phạm hai tháng hè cho các giáo viên mới. Xuất bản đều bài dạy để cung cấp cho các trường và các cơ quan cần dùng. Đối với trường trung học, tuyển thêm giáo viên chuyên môn, lập tủ sách cho nhà trường.

Tuyên truyền: Đào tạo cán bộ xã và chủ động thông tin thôn; tổ chức phóng viên ở các địa phương và các ngành, lập đoàn nhiếp ảnh.

Xuất bản các tài liệu huấn luyện phổ thông và tuyên truyền kháng chiến, tổ chức thông tin ở vùng thượng du.

Văn nghệ: Giúp Hội Văn nghệ kháng chiến phát triển thành cơ quan hướng dẫn văn nghệ toàn tỉnh. Khuyến khích và giúp đỡ sáng tác, ghi chép, viết nhật ký, kinh nghiệm.

Về xã hội:

Xây dựng đời sống mới: Vận động xây dựng đời sống mới, đặc biệt chú trọng ở Tuyên Hóa, ngăn cản việc phục hưng tệ tục ở vùng tạm chiếm, xây dựng ở mỗi xã có một thôn kiểu mẫu về đời sống mới.

Về y tế: Đào tạo y tế hương thôn; mở các lớp hộ sinh, cứu thương. Lập Ban Sưu tầm các dược liệu để thay thế các loại dược phẩm khan hiếm. Chỉnh đốn bệnh xá các huyện; truyền bá vệ sinh thường thức, đặc biệt ở Tuyên Hóa và vùng thượng du.

Về cứu tế: Thành lập Quỹ Cứu tế ở xã; lập các hội tương tế trong nhân dân.

Thi đua ái quốc:

Thành lập và củng cố các ban thi đua đến tận thôn xã; huấn luyện cán bộ thi đua, chú ý cán bộ xã thôn. Tuyên truyền cho mọi người dân hiểu rõ ý nghĩa và lợi ích của thi đua. Xuất bản tập san thi đua hàng tháng. Tổ chức kiểm tra đến tận đơn vị cơ sở; tổ chức việc thu thập rút kinh nghiệm và tổng kết nhân rộng điển hình và phong trào thi đua trong toàn tỉnh.

Tháng 2 năm 1949, Tỉnh ủy họp hội nghị mở rộng tổng kết 2 năm kháng chiến. Hội nghị nhận định, qua hai năm kháng chiến, Đảng bộ, chính quyền đã được củng cố và có bước phát triển quan trọng. Đặc biệt, phong trào thi đua yêu nước đã có tác động mạnh mẽ đến ý thức chính trị của quần chúng, phong trào cách mạng đã có những bước tiến mới. Nhưng phong trào cơ sở "còn hẹp và non yếu. Việc đấu tranh không đi đôi với tổ chức"
. Hội nghị đề ra chủ trương tập trung giải quyết những khâu trọng yếu trong thời gian tới:

- Dân vận và dân quân là hai khâu trọng yếu.

- Đấu tranh chống áp bức bóc lột và chiến tranh du kích là hai phương thức để xây dựng cơ sở.

- Phải tin tưởng và mạnh dạn đưa nhân dân ra đấu tranh để mở rộng tổ chức, kiên quyết rời chiến khu, tất cả về đồng bằng, chuyển hướng chỉ đạo vào hai huyện miền Nam (Quảng Ninh và Lệ Thủy).

Tỉnh ủy chủ trương lập cơ quan lãnh đạo riêng cho thị xã Đồng Hới và cắt 4 xã Hưng Ninh, Trấn Ninh, Vĩnh Ninh, Bảo Ninh cho thị xã để làm bàn đạp xây dựng cơ sở hoạt động nội thị.

Thực hiện chủ trương của Tỉnh ủy, UBKCHC tỉnh ra quyết định điều chỉnh địa giới, sát nhập 4 xã Hưng, Trấn, Vĩnh, Bảo Ninh về lại thị xã và thành lập lại Ủy ban kháng chiến hành chính thị xã Đồng Hới, cử đồng chí Trương Duy Bình làm Chủ tịch Ủy ban.

UBKCHC điều hành công tác của hệ thống hành chính cấp tỉnh trong 6 tháng đầu năm 1949 thu được nhiều kết quả tốt đẹp:

Về quân sự: Đã thống nhất chỉ huy chiến đấu trên địa bàn toàn tỉnh và thành lập trung đoàn chủ lực của tỉnh lấy tên Trung đoàn 18, đưa một bộ phận về đồng bằng hai huyện Quảng Ninh, Lệ Thủy làm nhiệm vụ đại đội độc lập, còn lại tập trung huấn luyện chuẩn bị chiến đấu cho chiến dịch mùa hè.

Lực lượng dân quân du kích được củng cố và phát triển mạnh, tập trung huấn luyện. UBKCHC chủ trương tổ chức hết thảy đồng bào từ 18 đến 46 tuổi vào hàng ngũ dân quân, lấy thôn, xóm làm đơn vị. Mỗi thôn có Ban Dân quân phụ trách, mỗi xã có xã bộ 4 người. Huyện đội bộ tổ chức lại thành Ban dân quân gồm có 1 Trưởng ban, 7 nhân viên, 4 liên lạc, 19 cán bộ. Việc tổ chức dân quân cấp nào do Ban Dân quân cấp ấy chịu trách nhiệm. Tổ chức dân quân xã lấy đơn vị nhỏ nhất mỗi tổ 10 người, du kích bí mật mỗi tổ từ 3 đến 5 người. Trong 6 tháng, các UBKCHC các cấp đã tổ chức 15 lớp huấn luyện dân quân tự vệ với 2686 đội viên, 19 lớp dân quân du kích với 1275 người. Chương trình huấn luyện bao gồm việc học tập chính trị: Nhiệm vụ của dân quân và đường lối chiến tranh nhân dân; về quân sự, các khoa mục cá nhân độc lập chiến đấu, tiểu đội đánh du kích bằng bom mìn, lựu đạn. Lực lượng dân quân trong thời gian này được trang bị các loại vũ khí súng đạn, bom mìn, lựu đạn, đại đao, mác lào đầy đủ hơn trước. Sự lớn mạnh của lực lượng dân quân du kích là điều kiện để đẩy mạnh chiến tranh du kích, phối hợp với lực lượng bộ đội chủ lực mở những trận đánh tiêu diệt, tiêu hao sinh lực địch.

Nhận định của UBKCHC tỉnh về lực lượng dân quân năm 1949: "so với năm 1948, phong trào dân quân tiến bộ nhiều. Trước tổ chức theo lối chính quy, rời rạc, huấn luyện không thực tế, tinh thần cũng như kỷ luật kém. Nay phong trào phát triển mạnh, hàng ngũ được củng cố, tổ chức hợp lý và linh động, tinh thần kỷ luật có tiến bộ. Khuyết điểm: Việc tổ chức thiên về mệnh lệnh, kém giải thích nên có địa phương dân quân hoạt động miễn cưỡng. Chưa biết dùng lực lượng dân quân để đẩy mạnh hoạt động mọi mặt ở xã..."
 .

Về chính trị: Mặc dầu sinh hoạt vật chất khó khăn, thiếu thốn, nhưng tinh thần dân chúng rất tin tưởng vào thắng lợi của cuộc kháng chiến.

Đặc biệt, trong thời kỳ này, phong trào của các đoàn thể chính trị xã hội đã phát triển mạnh, tạo điều kiện thuận lợi giúp cho chính quyền thực hiện nhiệm vụ kháng chiến kiến quốc. Mặt trận Liên Việt phát triển từ 12.000 lên 16.000 người; Việt Minh phát triển thêm 1.500 hội viên. Các tổ chức cải thiện dân sinh như Hợp tác xã, Hội cộng lực, Hội đổi công phát triển mạnh. Đặc biệt Hội Mẹ chiến sĩ đã được thành lập khắp các xã và có những hoạt động giúp đỡ bộ đội, dân quân du kích một cách tích cực, có hiệu quả.

Các giới công chức, trí thức tham gia công đoàn công chức, Hội nghiên cứu mác-xít; một số nhân sĩ tham gia Hội Phật giáo.

Đồng bào ở vùng dân tộc (Quốc dân thiểu số) dù đời sống gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn, bệnh tật nhưng tinh thần kháng chiến lên cao, tích cực tham gia phối hợp cùng bộ đội tuần tiễu, bảo vệ vùng Ba Na Phào.

Nhận định của UBKCHC về tình hình chính trị 6 tháng đầu năm 1949 như sau: "Nhờ ảnh hưởng của tình hình khách quan, nhờ sự tiếp xúc của cơ quan đoàn thể, dân chúng miền tự do Tuyên Hóa mỗi ngày mỗi tiến bộ về mọi mặt. từ chỗ thiếu tinh tưởng ở công cuộc kháng chiến họ đã vững lòng tin vào thắng lợi..."
.

Các cơ quan hành chính kháng chiến thực hiện chương trình công tác của UNKCHC đã thu được kết quả như sau:

Ty Khuyến nông đã thực hiện chương trình thống kê nông nghiệp ở 7 xã Tuyên Hóa. Về trồng trọt đã tập trung chỉ đạo tăng năng suất cây bông, phát được 200 tờ truyền đơn và phổ biến kỹ thuật bấm ngọn bông cho các địa phương; điều tra quy hoạch trồng mía ở Quảng Trạch. Ty đã phát 100 tờ truyền đơn tuyên truyền các địa phương trồng đậu tương và đã về hướng dẫn cách trồng đậu tương cho bà con ở Tiến Hóa (Tuyên Hóa). Cán bộ của Ty Khuyến nông đã tích cực về cơ sở hướng dẫn bà con làm phân chuồng, làm hố xí, tuyên truyền việc dùng phân bắc. 

Vận động nhân dân ở Quảng Trạch làm được 6.400 ô muối (kế hoạch là 10.000 ô) để bảo đảm lượng muối cung cấp cho các vùng tự do và bộ đội.

Ty Lâm chính đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quản lý bảo vệ rừng trong vùng tự do. Ty đã giảm bớt việc cấp giấy phát rẫy giảm 50 % so với năm 1948. Đặc biệt, đồng bào thượng du ở xã Đình Phùng và Hàm nghi đã có ý thức trồng cây gây rừng ở các rẫy cũ. Ty đã hướng dẫn cho nhân dân ở Tuyên Hóa xây dựng được 115 "lô cứu rừng" và Quảng Trạch làm được 158 lô; chuẩn bị các giống cây để chuẩn bị tổ chức ngày trồng cây (gọi là "Ngày cây" ).

Ty Thú ngư: Thành lập các ban thống kê gia súc ở 5 xã Tuyên Hóa và 1 xã ở Quảng Trạch; mở một lớp "căn cước viên" để huấn luyện công việc lập căn cước cho gia súc nhằm có kế hoạch kiểm soát dịch bệnh của đàn gia súc. Để phát triển đàn gia súc, Ty đã tiến hành lựa giống được 18 bò, 27 trâu ở 2 xã Tuyên Hóa và thiến được 200 bò, 35 trâu, 30 lợn bảo đảm cho đàn gia súc phát triển mạnh khỏe. Ngoài ra Ty còn tổ chức được một lớp thú y, chuẩn bị lập một trại chăn nuôi của tỉnh.

Trên lĩnh vực tiểu thủ công nhiệp (tiểu kỹ nghệ):

Ty Kinh tế đã hoàn thành và phát triển xưởng sản xuất giấy. Việc sản xuất giấy đã được cải tiến hơn trước, tìm được nguyên liệu trộn với cây gió giải quyết khó khăn khan hiếm cây gió trong sản xuất. Ty đã phái nhân viên vào miền Nam để tổ chức xưởng giấy ở vùng Lệ Thủy. Trong 3 tháng sản xuất được 6.600 tờ giấy học sinh và 950 tờ bìa. Đã nghiên cứu thành công bột sắn hay bột nếp để thay thế cô lô phan.

Thực hiện chủ trương của trên về việc lập các đơn vị sản xuất chung, Ty Kinh tế đã giúp Ủy ban lập Ban Vận động hợp tác xã Quảng Bình; cổ động phát triển "kinh tế nhân dân" làm tiểu công nghệ. Ty Kinh tế đã giúp tiêu thụ 860 mét vải của xưởng dệt Quảng Xuân. Mua và dự trữ 1 tấn bông hạt, 5 tạ bông xô, 36 kg sợi với giá trị 9 vạn đồng. Ngoài ra Ty Kinh tế còn cử học viên đi học về giúp xuởng làm được vải ka ki. Xưởng đã tìm được thuốc nhuộm màu (mordan), đưa công suất của xưởng Quảng Xuân dệt được 500 - 600 mét vải mỗi tháng. Xưởng dệt bu - lu- kịn cũng đã có những tiến bộ mới trong nâng cao chất lượng và số lượng sản phẩm.

Ty Kinh tế còn cử nhân viên về Quảng Trạch để nghiên cứu, hướng dẫn các hợp tác xã và hội cộng lực ở Ròon đẩy mạnh sản xuất muối. Trong 6 tháng , sản lượng muối sản xuất được 13 tấn.

Công tác tín dụng sản xuất: Nha Tín dụng sản xuất (cơ quan tín dụng của tỉnh) trong 3 tháng đã cho vay 84.450 đ và thu nợ 16.300đ, giúp cho nông dân, ngư dân phát triển sản xuất trên tất cả các lĩnh vực kinh tế như giúp 7 hộ gia đình ở Tuyên Hóa nuôi bò, giúp cho đồng bào ở miền duyên hải Quảng Trạch mua lưới tơ đánh cá, phát triển nghề muối... Để mở rộng ảnh hưởng tín dụng của kháng chiến, Nha Tín dụng còn nghiên cứu mở rộng cho đồng bào ở vùng tạm chiếm Bố Trạch vay để phát triển sản xuất. Ngoài ra, Nha tín dụng còn cử nhân viên đến kiểm tra công tác sản xuất tăng gia tại các trại chủ vay vốn; tổ chức thêm một hợp tác ở xã Hòa Trạch.

Công tác thuế quan: Ty Thuế quan, trong quý II (Tam cá nguyệt đệ nhị) đã thu thuế được 184.115 đ vượt 100% so với quý trước. Hoàn thành ruộng muối ở Ròon mỗi tháng sản xuất được 25 tấn muối, thu được 6.000đ tiền thuế. Ty thuế quan đã đặt trưởng thôn kiểm soát việc trồng thuốc lá ở Minh Hóa, Trung Hóa và Tân Hóa, số thuốc lá được trồng là hơn 600.000 cây, thuế thu được là 10.735 đ. Tuyên truyền, giải thích cấm nấu rượu lẻ tẻ, quản lý các lò nấu rượu tập trung ở Tuyên Hóa và Quảng Trạch. Sản xuất một tháng tại Tuyên Hóa là 2.500 lít, Quảng Trạch là 1.200 lít.

Ty Trực thu tăng cường công tác kiểm tra thuế môn bài, thu thập tài liệu để thu thuế và chuẩn bị chỉ thị về chế độ thuế khóa mới. Đã cùng với UBKCHC huyện Tuyên Hóa và các xã kiểm tra việc thu thuế, thanh toán thuế điền thổ năm 1948. Đã trực tiếp làm việc với Huyện bộ Việt Minh huyện Bố Trạch để phối hợp triển khai việc thu thuế ở vùng tạm chiếm. Trong quý, các khoản thuế do Ty Trực thu đã thu được 81.462đ trong đó số thuế ở vùng tự do là 77.504đ

Công tác tiếp vận: Phòng Tiếp vận đã tổ chức tiếp tế bằng đường thủy cho Bố Trạch được 1.800 kg gạo, 400 cân muối; cho Quảng Ninh 7 tấn gạo, 600 cân muối; cho Lệ Thủy 12 tấn gạo, 9 tấn 600 kg muối. Trên đường bộ, Phòng tiếp vân đã tổ chức tiếp tế cho chiến trường Trị Thiên 13 tấn vũ khí và thuốc chữa bệnh; cho Tuyên Hóa 3 tấn muối và 2 tấn gạo.

Công tác giao thông - bưu điện:

Ty Công chánh đã tập trung sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường từ chiến khu Tuyên Hóa đến các vùng tự do trong tỉnh bảo đảm giao thông, vận tải thông suốt. Huy động dân công sửa chữa tuyến đường Đò Vàng- Chợ Gát; đường từ Ba Tâm- Lòi Lòi- Phù Nhiêu; đường từ Trù đến Đá Cộp tránh đi qua Tróoc, đường từ Ngọc Lâm đi Cổ Liêm. Ty đã tập trung phá 8 con thác ở Rào Trổ thông tuyến đường sông ở tuyên Hóa, làm xong hai cầu Khe Soong và Khe Ló.

Cùng với việc sửa chữa đường sá, làm cầu, phá thác, Ty Công chánh còn tập trung cán bộ, nhân lực giúp các địa phương làm các công trình thủy lợi nhỏ lấy nước tưới tiêu ở Đồng Lào, Tam Đa, Tân Sửu thuộc huyện tuyên Hóa.

Ty Giao thông - Bưu điện đã cố gắng giảm thời gian chuyển công văn, thư tín từ Bắc Quảng Bình ra vùng tự do Thanh - Nghệ - Tĩnh. Từ Tuyên Hóa đi Hà Tĩnh trước đây mất 5 ngày nay chỉ còn 3; đi Nghệ An trước mất 8 ngày nay chỉ còn 5; đi Thanh Hóa trước mất 12 ngày nay chỉ còn 7 ngày. Nghiên cứu vận chuyển công văn, thư  tín vào các huyện phía Nam tỉnh bằng đường thủy. 

Công tác văn hóa - xã hội:

Công tác bình dân học vụ: Thực hiện chủ trương của UBKCHC, Ty Bình dân học vụ đã mở đợt "Thi đua diệt dốt lần thứ II" trong toàn tỉnh. Để chuẩn bị cho đợt thi đua này UBKCHC đã thành lập Ban Vận động thi đua diệt dốt cấp tỉnh và các ban vận động của các đoàn thể như Ban phụ nữ danh dự, Ban diệt dốt của công nhân... Ty Bình dân học vụ đã mở nhiều lớp huấn luyện giảng viên ở vùng an toàn Quảng Trạch và Tuyên Hóa, các lớp giảng viên ở vùng địch kiểm soát ở các huyện Bố Trạch, Quảng Ninh, Lệ Thủy. Ngoài ra, Ty còn mở các lớp "tu nghiệp" cho nhân viên, trưởng ban BDHV và giáo viên dự bị ở các huyện và vùng thượng du để tiến hành triển khai đồng loạt kể cả vùng đồng bào vùng dân tộc. Ty cũng đã chỉ đạo cho các huyện tổng kiểm soát, lập danh sách thất học để có kế hoạch mở lớp cụ thể cho mỗi địa phương.

Tuần lễ “thi đua diệt dốt”, được phát động từ ngày 01 đến ngày 06 tháng 5 năm 1949 trong toàn tỉnh. Tuần lễ "Nông dân diệt dốt" bắt đầu từ ngày 26 - 6 đến 02 - 7 - 1947. Sau đó UBKCHC tỉnh đã tổ chức tuần lễ "công nhận diệt dốt" để công nhận các địa phương, đơn vị đã hoàn thành việc thanh toán nạn mù chữ. 

Phong trào thi đua diệt dốt đã thu được kết quả phấn khởi. Đến cuối tháng 7 năm 1949, lực lượng vũ trang và hơn 70% nhân dân đã thanh toán xong nạn mù chữ.

Cùng với phong trào thi đua diệt dốt, công tác giáo dục kháng chiến đã có những tiến bộ mới, Ty Tiểu học vụ đã tổ chức hội nghị tiểu học toàn tỉnh vào ngày 07 - 8 - 1949 nhằm đẩy mạnh việc dạy và học cho con em vào cấp tiểu học. Mở thêm 3 trường tiểu học mới ở Tuyên Hóa và Quảng Trạch, đưa số học sinh tiểu học toàn tỉnh lên 3979 người, tăng 9% so với trước.

Trường Trung học Phan Bội Châu ở Tuyên Hóa tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông, thành lập hội đồng giám sát và hội bảo trợ học sinh, vận động học sinh trong vùng tạm chiếm ra học ở vùng tự do. Số học sinh trung học ở trường Phan Bội Châu là 170 người.

Công tác y tế: Ty Y tế tỉnh đã tổ chức chủng đậu cho đồng bào trong tỉnh kể cả cho đồng bào ở vùng địch tạm chiếm được 3 vạn người (1/10 vùng bị chiếm). Ngoài ra Ty còn giúp các địa phương lập các trạm cứu thương, nhà hộ sinh, lập Ban lưu động tuyên truyền vệ sinh, mở lớp dạy cứu thương cho các thôn, xã.

Các Ty Thương binh, Cứu tế - xã hội, Lao động đã có nhiều cố gắng triển khai các mặt hoạt động theo chức năng nhiệm vụ của mình. Chăm lo cho đời sống của thương binh, các cô nhi viện, thành lập các hội cứu tế xã hội ở Tuyên Hóa và các hội tương tế của nông dân, công nhân ở vùng tự do nhằm cải thiện một bước đời sống tinh thần, vật chất của người lao động.

Nhìn chung, phong trào thi đua ái quốc của các cơ quan hành chính cấp tỉnh trong năm 1949 đã phát triển sâu rộng và đưa lại những kết quả thiết thực, góp phần đẩy mạnh phong trào kháng chiến kiến quốc ở Quảng Bình .

Trong quá trình chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thực hiện các nhiệm vụ chính trị của mình, UBKCHC tỉnh đã có nhiều cố gắng củng cố bộ máy, điều hành công việc của Ủy ban và tích cực giúp Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức các hoạt động, thực hiện chức năng là cơ quan nhà nước dân cử ở địa phương.

UBKCHC tỉnh đã có nhiều đổi mới về lề lối làm việc, tăng cường bám sát cơ sở, chỉ đạo phong trào. Trong 6 tháng đã đi kiểm tra các huyện miền nam 2 lần, kịp thời chỉ đạo các huyện bổ sung ủy viên UBKCHC cấp huyện, cấp xã đủ số lượng để làm việc, duy trì chế độ báo cáo thường xuyên, liên tục.

Đến thời điểm này, số nhân viên trong toàn tỉnh là 900 người gồm 80 nhân viên ngạch hành chính, 570 nhân viên chuyên môn, 250 nhân viên liên lạc. Ủy ban đã thực hiện quy chế công chức mới bảo đảm đời sống cho cán bộ nhân viên. Đối với nhân viên làm công nhật chưa được xếp theo thang lương mới nên sinh hoạt khá chật vật. Công nhân nhà in và những người lao công làm việc ở các công sở chưa được hưởng quy chế mới dành riêng cho họ nên đời sống thiếu thốn, UBKCHC tỉnh đã tạm thời cho hưởng giá tăng 30% để giải quyết khó khăn. Cán bộ, nhân viên của các cơ quan được tổ chức gia nhập công đoàn và được chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tinh thần nên người lao động rất phấn khởi, tin tưởng vào thắng lợi của kháng chiến.

Đánh giá tình hình các cơ quan chyên môn UBKCHC nhận định:

"Trong 6 tháng, những ty chuyên môn trước kia hoạt động kém đã được chấn chỉnh: nhân viên Ty Kinh tế được tăng cường và công việc chạy hơn trước; ngành Bưu vụ đã tổ chức được con đường liên lạc trung châu, thư tín Bắc Nam chuyển nhanh chóng hơn. Phòng Tiếp vận tổ chức được vận tải đường biển. Hoạt động trội nhất là Ngành Công an đã gây được nhiều thành tích trừ gian, phá tề. Các bệnh thiếu tích cực, bản vị, cô độc đã được nêu ra trong các hội nghị chuyên môn đã được sửa chữa. Các ty đã bắt đầu có ý thức làm việc lợi ích cho dân, nhưng kết quả chưa được nhiều vì chưa biết khéo léo phối hợp công tác với các đoàn thể nhân dân..."
.

Hội đồng nhân dân tỉnh lúc này có 22 hội viên (ủy viên), UBKCHC đã cố gắng tạo điều kiện cho các hội viên HĐND tỉnh làm việc, tiếp xúc cử tri và tổ chức các cuộc họp định kỳ của hội đồng.

2 - Tổ chức Tuần lễ Tích cực cầm cự chuẩn bị tổng phản công - Phong trào Quảng Bình quật khởi

Tháng 3 - 1949, thực dân Pháp ký với Bảo Đại hiệp ước E-ly-dê (Elysé) thành lập chính quyền bù nhìn do Bảo Đại làm Quốc trưởng kiêm Tổng tư lệnh quân đội, Nguyễn Văn Xuân làm Thủ tướng.

Cuộc kháng chiến toàn dân toàn diện của ta bước sang một giai đoạn phát triển mới. Tháng 01 - 1949, Trung ương Đảng họp Hội nghị lần thứ VI. Căn cứ vào tình hình trong nước và thế giới, Đảng ra nghị quyết: "Động viên mọi lực lượng kháng chiến kiến quốc, giành cho được độc lập, dân chủ thực sự" và đề ra khẩu hiệu "Tất cả để chiến thắng" thực dân Pháp xâm lược.

Trên chiến trường Quảng Bình, từ tháng 5 - 1948, ta chủ trương mở mặt trận phía Bắc để khai thông đường cho bộ đội chủ lực tiến vào sâu hơn và hỗ trợ, tạo thế cho hoạt động của bộ đội địa phương và dân quân du kích. Lo sợ trước sự phát triển nhanh chóng của bộ đội chủ lực và phong trào chiến tranh du kích, thực dân Pháp điều động hai tiểu đoàn bộ binh cơ động, một đại đội cơ giới từ Thái Phiên (Thừa Thiên) và Quảng Trị ra Bắc Quảng Bình, phối hợp với quân chiếm đóng tiến hành củng cố các vị trí, đồn bốt; sửa chữa quốc lộ 1 từ Ba Đồn đi Ròon và tỉnh lộ từ Ba Đồn đi Tiên Lương; cho máy bay ném bom Tuyên Hóa, tung gián điệp biệt kích ra các vùng tự do thăm dò lực lượng của ta. Đặc biệt, ngày 06 - 5, thực dân Pháp huy động hơn 300 lính, chia làm hai mũi bao vây thôn Cảnh Dương hòng tiêu diệt lực lượng du kích và đè bẹp phong trào kháng chiến ở đây. Dân quân du kích Cảnh Dương đã anh dũng chiến đấu suốt trong một ngày, tiêu diệt tên quan hai chỉ huy và 2 tên lính khác. Tức tối vì không đánh chiếm được một làng biển nhỏ bé, ngày 12 - 5, Pháp huy động một tiểu đoàn có trọng pháo và ca nô yểm hộ tấn công vào làng từ hai hướng. Một hướng đi bằng đường bộ từ Ba Đồn ra, một hướng dùng ca nô đổ bộ đường biển hình thành hai gọng kìm tấn công vào làng. Với tinh thần quyết tâm bảo vệ làng, quân và dân Cảnh Dương đã anh dũng bẻ gãy các đợt tấn công, diệt và làm bị thương 21 tên địch, buộc chúng phải rút chạy.
Đầu tháng 7 - 1949, địch lại tập trung một lực lượng lớn hơn 1000 quân có không quân và thủy quân yểm trợ tiến đánh vùng Roòn hòng tiêu diệt cơ quan lãnh đạo kháng chiến của huyện Quảng Trạch và lực lượng bộ đội địa phương, dân quân du kích ở đây. Địch chia làm 3 cánh quân: Cánh thứ nhất gồm 650 tên có 25 xe quân sự, 2 xe thiết giáp từ Ba Đồn đánh tràn qua Mũi Vít vào vùng Nam Roòn chủ yếu là các thôn Tùng Lý, Quảng Châu, nơi các cơ quan huyện Quảng Trạch sơ tán. Cánh thứ hai địch dùng 12 máy bay, có ca nô, tàu chiến yểm trợ cho 250 lính nhảy dù xuống Kim Long, Phú Lộc phía Tây - Bắc Roòn. Cánh thứ ba có máy bay và pháo từ tàu chiến ngoài khơi yểm trợ quân địch từ bờ biển tiến vào làng Cảnh Dương. Tuy lực lượng địch đông, hỏa lực mạnh nhưng với tinh thần chiến đấu ngoan cường "quyết tử giữ làng" quân và dân Quảng Trạch đã bẻ gãy các đợt tấn công của địch. Đặc biệt nhân dân và dân quân du kích Cảnh Dương đã anh dũng chiến đấu tiêu diệt 11 tên địch trong đó có một tên quan ba. Cảnh Dương đã trở thành một pháo đài bất khả xâm phạm, xứng đáng là “làng chiến đấu kiểu mẫu” trong phong trào chiến tranh du kích của Quảng Bình.

Trong khi phong trào kháng chiến phát triển mạnh ở phía Bắc tỉnh thì ở phía Nam, các huyện Quảng Ninh, Lệ Thủy tuy phong trào chiến tranh du kích đã có bước tiến mới nhưng vẫn gặp nhiều khó khăn và đang là hậu phương an toàn của địch.

Nhận định tình hình 6 tháng đầu năm 1949, UBKCHC tỉnh đánh giá: "Địch chỉ thiên về báo thù, không đủ lực lượng để mở những cuộc tấn công lớn vào vùng tự do. Chúng chỉ tăng cường mặt trận miền Bắc để đề phòng hoạt động mùa hè của ta và một mặt khác quay về càn quét đồng bằng, lùng cán bộ, khủng bố dân chúng, thi hành chiến tranh bí mật để phá cơ sở ta, tuyển mộ ngụy binh để bổ sung thực lực, tìm cách cắt đứt liên lạc Bắc - Nam của ta. Về phía ta, việc phá tề đã dồn hẹp phạm vi ngụy quyền. Song song với việc phá tề, chính quyền ta đã được xây dựng và củng cố ở nhiều xã, thôn vùng bị tạm chiếm. Với sự biến chuyển của tình hình chiến sự toàn quốc và tình hình bên ngoài; trước sự áp bức bóc lột của giặc, nhân dân ta đã bắt đầu có tinh thần tranh đấu. Các tổ chức quần chúng phát triển mạnh mẽ và đã có ít nhiều cơ sở ở vùng xung yếu. Tình hình có nhiều triển vọng khả quan..."
.
Trong bối cảnh đó, ngày 14 - 5 - 1949, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quảng Bình lần thứ II được triệu tập ở Kim Bảng (Tuyên Hóa) nhằm đánh giá lại hơn một năm lãnh đạo kháng chiến của Đảng bộ từ Đại hội lần thứ nhất (01 - 1948) và đề ra nhiệm vụ đẩy mạnh kháng chiến trong thời kỳ tới. Đại hội Đảng bộ nhận định: Sau Đại hội lần thứ nhất của Đảng bộ, phong trào kháng chiến của Quảng Bình đã có những bước phát triển mạnh nhưng chưa đều khắp. Nhìn toàn cục phong trào kháng chiến nghiêng hẳn về hai huyện phía Bắc là Bố Trạch và Quảng Trạch, hai huyện Quảng Ninh, Lệ Thủy địch vẫn thực hiện được kế hoạch đánh phá bình định của chúng. Có tình hình đó là do Tỉnh ủy chưa quan tâm đúng mức việc chỉ đạo phong trào kháng chiến ở hai huyện phía Nam, chưa nhận rõ vị trí quan trọng của Quảng Ninh, Lệ Thủy, chưa thấy được đây là vùng trọng điểm nhân tài vật lực của Quảng Bình. Đại hội phê phán nghiêm khắc tư tưởng cầu an, ngại khó, ngại gian khổ của một số cán bộ, đảng viên và chủ trương đưa những đồng chí có kinh nghiệm chiến đấu lên tỉnh bổ sung cho chiến trường miền Nam của Tỉnh. Đại hội nêu khẩu hiệu hành động "Miền Nam mạnh là Quảng Bình mạnh", "Rời chiến khu, thực hiện hạ sơn, bám dân, bám làng hoạt động". Đại hội quyết định phát động cao trào "Quảng Bình quật khởi" nhằm đẩy mạnh cuộc kháng chiến kiến quốc của Quảng Bình lên một bước mới.

Nhằm trực tiếp chỉ đạo phong trào, trọng tâm là Quảng Ninh và Lệ Thủy, Đại hội còn ra nghị quyết chuyển cơ quan lãnh đạo của tỉnh vào vùng Lệ Ninh (Hoa Thủy, Sơn Thủy, Vạn Xuân, Đại Phúc) và đẩy mạnh công tác giao thông vận tải, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt phục vụ kháng chiến.

Thực hiện chủ trương của Tỉnh ủy, UBKCHC tỉnh đã cử một đoàn cán bộ của các ban ngành chuyên môn của Ủy ban vào Quảng Ninh và Lệ Thủy nghiên cứu tình hình, xây dựng cơ sở, chuẩn bị phát động tuần lễ "Tích cực chuẩn bị tổng phản công" (TCCBTPC).

Tuần lễ phát động phong trào TCCBTPC bắt đầu từ 15 đến 31 tháng 7 nhằm mục đích đẩy mạnh cuộc chiến đấu của ta về mọi mặt, thi hành nhanh chóng lệnh chuẩn bị tổng phản công và lấy đà làm cho cuộc kháng chiến Quảng Bình theo kịp tình hình các tỉnh trong Liên khu và toàn quốc.

Theo kế hoạch của UBKCHC, nội dung tuần lễ có 7 điểm
:
1/ Tích cực phá ngụy quyền.
2/ Tích cực trừ gian.

3/  Phát động phong trào tranh đấu của nhân dân.

4/ Phổ biến nhiệm vụ giai đoạn mới đồng thời lên án bù nhìn Vĩnh Thụy và bè lũ.

5/ Hoạt động mạnh du kích toàn tỉnh.

6/ Bộ đội chính quy đánh một trận tiêu diệt chiến kiểu mẫu.

7/ Tích cực tổng bãi thị, bao vây kinh tế địch.

Đồng thời với những chỉ thị phát động tuần lễ, UBKCHC tỉnh đã ra Nhật lệnh hô hào quần chúng gia nhập dân quân, tích cực đánh giặc; tổng bãi thị; diệt tề, trừ gian, bắt buộc ngụy quyền rút lui. Để lãnh đạo kịp thời phong trào ở miền Nam, Ủy ban cử đồng chí Võ văn Quyết, Ủy viên Ủy ban về giúp đỡ lên kế hoạch triển khai tuần lễ cho hai huyện Quảng Ninh và Lệ Thủy. UBKCHC các huyện đều họp hội nghị thảo luận, vạch kế hoạch thực hiện Chương trình tuần lễ và toàn thể các ủy viên, nhân viên huyện đều được phân công về đồng bằng chỉ đạo phong trào.

Phối hợp với chính quyền, các đoàn thể nhân dân, các ngành chuyên môn đều có lời hiệu triệu phát về vùng bị tạm chiếm. Trong thời gian chuẩn bị, địch bắt được tài liệu của ta, để giữ thế chủ động không cho địch kịp thời đối phó, UB tỉnh chủ trương "cho các địa phương phát động phong trào trước ngày tỉnh đã định và lấy đà để đến ngày ấy thì toàn tỉnh phát động thật mạnh".

Để kịp thời lãnh đạo phong trào của các huyện phía Nam, UBKCHC tỉnh đã chia làm hai bộ phận: một bộ phận lớn đóng ở Tuyên Hóa; một bộ phận khác do đồng chí Hoàng Văn Diệm - Chủ tịch Ủy ban, một ủy viên Ủy ban và 3 nhân viên đóng ở Quảng Ninh. Các cơ quan chuyên môn đều cử người vào phía Nam giúp Ủy ban điều hành công việc. Riêng bộ phận xưởng in của Ty Thông tin tuyên truyền vì máy móc, lô chữ, kho giấy nặng nề, cồng kềnh phải đi đường núi vượt Ba Rền phải mất một tháng mới vào được chiến khu Bến Tiêm (Quảng Ninh)

Trong thời gian chuẩn bị phát động và trong quá trình tiến hành tuần lễ CBTPC, các cơ quan chuyên môn của Ủy ban đã triển khai các công tác phục vụ, bảo đảm cho các cơ quan lãnh đạo của tỉnh một cách tích cực.

Ty Thông tin tuyên truyền kịp thời in ấn, phát hành tài liệu, báo chí, truyền đơn và tổ chức các đợt tuyên truyền ý nghĩa của tuần lễ đến các địa phương cả trong vùng địch tạm chiếm. Tờ báo "Dân muốn" đổi tên thành "Đánh mạnh" được phát hành rộng rãi, kịp thời đưa tin về kết quả đấu tranh của quân dân ta trên các mặt trận. Tập san "Chuẩn bị tổng phản công" được xuất bản để tuyên truyền chủ trương đường lối kháng chiến của Đảng và Chính phủ, nêu rõ mục đích ý nghĩa của tuần lễ "Quảng Bình quật khởi". Hàng trăm cuốn sách cho các đại đội độc lập, hàng nghìn tờ truyền đơn, cáo thị lớn được đưa về cơ sở tuyên truyền cho tuần lễ.

Ty Giao Thông - Bưu điện tập trung sửa chữa các tuyến đường vận chuyển bộ, củng cố các trạm vận chuyển ở trung châu, đặt các trạm dự bị để giữ vững con đường vận chuyển Bắc - Nam. Tổ chức các chuyến đò riêng ở Lệ Thủy và Quảng Ninh, các hộp thư bưu chính ở các huyện và tăng cường công tác kiểm tra bảo đảm thông tin - liên lạc thông suốt.

Phòng Tiếp vận tổ chức tuyến đường bộ về trung châu và nhờ thế giảm được số dân quân vận tải thường trực thay thế bằng dân quân do các xã điều động, bảo đảm công tác vận chuyển phục vụ tác chiến kịp thời.

Rạng sáng ngày 15 - 7, từ Hiển Lộc và thôn Thượng Võ Xá vang lên những hồi trống giục giã ba tiếng một thông báo cho quân và dân Ninh Châu (Võ Ninh, Duy Ninh, Hàm Ninh) lệnh tiến công của Ủy ban kháng chiến. Nhân dân Hiển Lộc đồng loạt nổi trống, gõ mõ hưởng ứng phối hợp với du kích, bộ đội bắt tề, đốt điếm canh của hương vệ làm cho chúng vô cùng hoảng sợ.

Đêm 15 - 7, đại đội 2 tiểu đoàn 274 cùng du kích xã Gia Ninh có nội ứng phối hợp tấn công đồn Mỹ Trung mở màn cho tuần lễ quật khởi, nhưng trận đánh không thành vì nội ứng bị lộ. Đêm đó, bộ đội phải rút về Quảng Xá (Tân Ninh), địch kéo đến bao vây. Cuộc chiến đấu ở Quảng Xá diễn ra vô cùng ác liệt từ mờ sáng đến chiều. Các đơn vị của tiểu đoàn 274 phối hợp với dân quân du kích, được sự giúp đỡ của đồng bào địa phương đã bẻ gãy nhiều mũi tấn công của địch gây cho chúng thiệt hại nặng nề, truy kích địch về đồn Xuân Dục.

Cũng trong đêm 15 rạng ngày 16 tháng 7, đồng bào các xã thuộc huyện Quảng Ninh và Lệ Thủy cùng lực lượng vũ trang địa phương đồng loạt nổi dậy tiến công địch nhiều nơi. Toàn bộ tháp canh của hương vệ, tổng vệ ở huyện Quảng Ninh bị thiêu cháy, các tổ chức tề, ngụy và quân lính địch hoang mang dao động.

Chiều ngày 16 - 7, bọn địch ở đồn Xuân Dục kéo về Lộc Long hòng bao vây lực lượng của ta. Du kích Lộc Long đã bí mật chôn bom ở các cổng đầu xóm, khi quân địch đến anh em giật bom, tung lựu đạn làm một số tên bị thương trong đó có tên đồn trưởng. Bị đánh bất ngờ, quân địch không kịp trở tay, hốt hoảng vội rút nhanh về đồn.

Liên tiếp trong mấy ngày của tuần lễ phát động, từ Hạ Cờ đến Gia Ninh, Võ Ninh bộ đội và du kích đã đánh phá nhiều đồn bốt địch dọc trục Quốc lộ 1. Nhiều đoạn đường bị đồng bào phá hoại làm cho việc tiếp tế, ứng cứu của chúng bị tắc nghẽn, gián đoạn.

Ở Lệ Thủy, đại đội 1 và du kích các xã Quang Trung, Minh Khai phối hợp phục kích đánh đò địch trên sông Kiến Giang, tập kích vào đồn An Lạc bắt sống tù binh, thu vũ khí.

Ở Bố Trạch, du kích thôn Quy Đức (Hải Trạch) đánh đắm ghe tuần tiễu của địch đang đỗ trước đồn Lý Hòa. Bộ đội địa phương phối hợp với du kích huyện phục kích đánh địch ở Khe Nước, cầu Hiểm, Tróoc, Hoàn Lão gây cho chúng nhiều thiệt hại nặng nề. Ngày 22 - 7 du kích Cự Nẫm đốt cháy đồn địch, tiêu hủy toàn bộ vũ khí, lương thực dự trữ và quân trang quân dụng.

Các địa phương ở Quảng Trạch, Đồng Hới cũng đã tổ chức chức những trận đánh nhỏ, tiêu diệt địch, phá hoại giao thông, cắt đường dây điện thoại gây cho chúng nhiều thiệt hại.

Tổng cộng trong 15 ngày phát động, quân và dân trong toàn tỉnh đã đánh 120 trận, đốt cháy một vị trí với 100 mét hàng rào, diệt 49 lính Pháp, 128 lính ngụy (Việt binh đoàn), làm bị thương 102 tên, bắt sống 1 lính Pháp 4 ngụy binh; đánh đổ 22 xe quân sự, bắn chìm 2 đò, phá 34 cầu, 670 mét đường giao thông, 70.150 mét dây điện thoại, đốt 186 nhà công cộng của địch. Ta thu được nhiều vũ khí, đạn dược
.

Trong Tuần lễ phát động, phong trào chiến tranh du kích trong toàn tỉnh lên mạnh và phát triển nhanh chóng. Hầu hết các thôn, làng vùng tạm chiếm và ngay những thôn có vị trí địch đều đã có cơ sở dân quân, du kích. Riêng Lệ Thủy và Quảng Ninh đã có bước tiến vượt bực, dồn địch vào tình thế bị động, lúng túng.

Cùng với những thành tích về mặt quân sự, phong trào trừ gian, diệt tề trong tuần lễ phát động đã thu được những thắng lợi to lớn. Báo cáo tổng kết về tuần lễ phát động của UBKCHC nêu rõ: 

"Trừ một số thôn có vị trí địch hoặc hội tề vào ngủ ở đồn không phá được, còn tất cả các ban hội tề bị quét sạch."
 

Cụ thể như sau: Quảng Trạch: triệt hạ 11 ban tề, 12 ban đại diện; Bố Trạch giải tán 36 ban; Đồng Hới giải tán 33/36 ban; Quảng Ninh triệt hạ 64/68 ban; Lệ Thủy triệt hạ 29/32 ban.

Trong tuần lễ phát động các lực lượng công an phối hợp với bộ đội, dân quân du kích và nhân dân các địa phương bắt nhiều tên Việt gian bán nước phải đền tội. Quảng Trạch bắt được 10 tên Việt gian; Bố Trạch bắt được 25 tên; Thị xã bắt được một tên cộng tác viên của Pháp; Quảng Ninh bắt được 17 tên mật thám; Lệ Thủy bắt được 23 tên mật thám.

Cùng với việc triệt phá các ban hội tề của địch, chính quyền của ta được củng cố. UBKCHC huyện đã liên lạc được với nhiều thôn, làng trước đây mất liên lạc và đã xây dựng được nhiều cơ sở kháng chiến ngay trong vùng địch hậu. Một số Ủy ban KCHC xã thu được ngân sách. Các Ủy ban KCHC xã giờ đây làm việc công khai, tiến hành cấp giấy thông hành cho nhân dân.

Trên mặt trận kinh tế, trong tuần lễ phát động ta đã đẩy mạnh việc bao vây phá hoại kinh tế địch. Nhân dân ở các vùng tạm bị chiếm nhiệt liệt hưởng ứng lệnh bất hợp tác và bãi thị. Các chợ ở vùng tạm chiếm không người họp, giá cả sinh hoạt lên cao gây cho địch khó khăn trong việc tiếp tế. Mỗi lần tiếp tế cho các vị trí đóng quân địch phải huy động hai, ba mươi lính yểm hộ người gánh thực phẩm. Ta đã tổ chức nhiều chợ nhỏ và các đoàn bán hàng rong để trao đổi hàng hóa trong nhân dân. Đồng bạc Đông Dương sụt giá, đồng bạc Việt Nam của ta lên giá (trước đây 1 đồng bạc Đông Dương đổi được 2 đồng bạc Việt Nam, nay 1 đổi 1)

Thắng lợi trên các mặt quân sự, chính trị, kinh tế của tuần lễ "Quảng Bình quật khởi" đã cổ vũ phong trào cách mạng quần chúng ở Quảng Bình lên mạnh đặc biệt là trong các vùng tạm bị chiếm. Kết quả của tuần lễ làm cho nhân dân phấn khởi, tin tưởng vào thắng lợi của cuộc kháng chiến. Nhân dân các địa phương tham gia đông đảo các cuộc mít tinh, biểu tình, bải thị. Các hội quần chúng ở Quảng Ninh và Lệ Thủy phát triển mạnh.
Đánh giá tổng quát thắng lợi của tuần lễ, UBKCHC tỉnh nhận xét: "Phong trào nhân dân lên cao, nhảy vọt. Địch khó tập trung càn quét một nơi nhờ phong trào lên đều nhất là ở miền Nam. Lòng căm thù của nhân dân đối với giặc, chủ trương phát động tuần lễ sát đúng, tinh thần tích cực của cán bộ, đã làm cho phong trào Quảng Bình tươi sáng và có thể theo kịp tình hình toàn quốc"

IV. Cùng cả nước đánh thắng giặc Pháp xâm lược giải phóng quê hương
1- Củng cố chính quyền, đẩy mạnh các hoạt động kháng chiến.

Sau tuần lễ “Tích cực cầm cự, chuẩn bị tổng phản công”, phong trào kháng chiến ở Quảng Bình đã bước sang giai đoạn mới. Để đánh giá lại kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện của các cơ quan hành chính kháng chiến thời gian qua và đề ra nhiệm vụ đẩy mạnh kháng chiến trong thời gian tới, ngày 8 đến 12 tháng 8 năm 1949, UBKCHC tỉnh tổ chức hội nghị Kháng chiến hành chính toàn tỉnh kết hợp với hội nghị Hội nghị Hội đồng nhân dân tỉnh. Tham dự hội nghị có các vị  đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, ủy viên UBKCHC tỉnh, đại biểu KCHC huyện và xã, đại biểu các công sở chuyên môn, Tỉnh đội bộ, đại biểu Việt Minh, Liên Việt, Thanh niên Việt nam, Liên hiệp phụ nữ. Ông Lê Viết Lượng đại biểu UBKCHC Liên khu IV đến tham dự và chỉ đạo hội nghị.

Tại hội nghị, đại biểu UBKCHC tỉnh báo cáo tình hình Quảng Bình trên tất cả các lĩnh vực quân sự, chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội  từ hội nghị kháng chiến hành chính và hội nghị Hội đồng nhân dân lần trước đến nay. Để tiếp tục đẩy mạnh công cuộc kháng chiến, hội nghị đề ra những nhiệm vụ trước mắt cần tập trung chỉ đạo: 

Về quân sự: xây dựng dân quân để đẩy mạnh chiến tranh du kích.

Về chính trị: lãnh đạo nhân dân chống áp bức, bóc lột;

Về kinh tế- tài chánh: Điều hòa sự phân phối sản vật; thực hiện tiêu bạc Việt Nam ở vùng tạm chiếm.

Về văn hóa- xã hội: Vận động xây dựng đời sống mới để cải thiện dân sinh. Đả phá giáo dục ngu dân của địch và xây dựng, phát triển văn hóa kháng chiến.

Đặc biệt, Hội nghị thống nhất chủ trương đẩy mạnh thi đua ái quốc trong toàn tỉnh và đề ra các giải thưởng để  cổ vũ phong trào:

- UBKCHC Liên khu IV đặt giải thưởng cho một huyện hay 1 xã nào đứng đầu trong việc thực hiện chương trình của tỉnh.

- UBKCHC tỉnh đặt một giải thưởng cho xã nào đứng đầu trong việc phá hoại, bao vây kinh tế địch.

-Ban vận động thi đua ái quốc tỉnh đặt một giải thưởng cho xã nào xây dựng được cơ sở dân quân vững chắc nhất.

- Hội đồng nhân dân tỉnh đặt một giải thưởng cho xã nào đi sát và làm lợi cho dân nhất.

- Chi hội Liên Việt đặt một giải thưởng cho xã nào phát triển dân quân mạnh nhất.

- Liên hiệp phụ nữ tỉnh đặt một giải thưởng cho xã nào vận động được nhiều phụ nữ vào trong UBKCHC, các ngành chuyên môn cũng như Hội đồng nhân dân nhất.

Sau hội nghị kháng chiến hành chính tháng 8-1949, UBKCHC tỉnh đã tiến hành củng cố bộ máy chính quyền tỉnh và huỵên, các cơ quan chuyên môn của ủy ban, cải tiến phương thức điều hành công việc để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Cuối năm 1949, Ủy ban kháng chiến hành chính Quảng Bình được củng cố, một số ủy viên do yêu cầu nhiệm vụ chuyển sang công tác khác được thay thế cho đủ số lượng. Ông Nguyễn Xuân Các thay ông Lương Duy Tâm, ông Lưu Trọng Lạc, Chủ tịch UBKCHC Bố Trạch thay ông Võ Văn Quyết. UBKCHC tỉnh gồm có:

Ông Hoàng Văn Diệm : Chủ tịch

Ông Nguyễn Đình Cầm: Phó Chủ tịch

Các ủy viên: Nguyễn Tấn Cưu, Nguyễn Xuân Các, Lưu Trọng Lạc, Hoàng Trọng Báu và ông Phùng Duy Phiên (ủy viên quân sự).

Các cơ quan chuyên môn của Ủy ban đã được chấn chỉnh và sắp đặt lại một số ty, phòng, chi cục để đáp ứng yêu cầu công việc:

Thành lập Ty Nông chính trên cơ sở sát nhập Ty Khuyến nông và một số bộ phận nông nghiệp.

Thành lập Chi cục Tiếp vận thay thế cho phòng tiếp vận

Thành lập Phòng tiếp liệu tỉnh.

Đối với các Ủy ban kháng chiến hành chính huyện, thực hiện tinh giản bộ máy (lúc này gọi là đơn giản). Số ủy viên ủy ban huyện rút xuống chỉ còn 5 người, giải tán các ngành của 3 huyện, thị miền nam tăng cường cho các Ty của tỉnh.

Các ty Thông tin- tuyên truyền, Công an đã dời văn phòng vào miền Nam, các ty khác phần nhiều đã có cơ sở ở miền Nam. Bộ máy các ty chuyên môn đã được bổ sung nhân viên đầy đủ hơn trước. Trong các cơ quan hành chính phát động phong trào thi đua "cần- kiệm- liêm- chính" được cán bộ, công nhân viên hưởng ứng sôi nổi. Tất cả công chức đều gia nhập công đoàn công chức Quảng Bình. Phong trào học tập nâng cao giác ngộ chính trị, trình độ chuyên môn được đông đảo cán bộ, công chức hăng hái tham gia.

Về phương thức hoạt động của UBKCHC tỉnh, mặc dù chia ra hai bộ phận (một bộ phận ở Tuyên Hóa, một bộ phận vào Quảng Ninh) nhưng giữa hai bộ phận thường có sự trao đổi ý kiến để thống nhất chủ trương. Các giấy tờ, công việc giải quyết của đôi bên đều có sao gửi cho nhau. Sự cộng tác giữa các ngành chuyên môn và tư pháp chặt chẽ. Ủy ban duy trì đều đặn các hội nghị chuyên môn 3 tháng một lần và thường xuyên có sự bàn bạc, trao đổi ý kiến với các ngành chuyên môn nên công tác hành chính kháng chiến luôn được giải quyết thông suốt. Tuy nhiên, việc giúp đở kế hoạch cho địa phương và công tác kiểm tra còn chưa được kịp thời nên một vài khuyết điểm của các huyện đã làm trở ngại cho việc thực hiện chủ trương chung.

Bước sang năm 1950, tình hình thế giới và trong nước có những chuyển biến quan trọng. Cuộc kháng chién toàn dân toàn diện của nhân dân ta tiếp tục có những chuyển biến mạnh mẽ.

Trước yêu cầu phát triển của cuộc kháng chiến, để giải phóng vùng biên giới phía bắc phá thế bao vây của địch, tiến tới giành quyền chủ động chiến lược trên chiến trường chính, tháng 6 năm 1950 Ban Thường vụ Trung ương Đảng chủ trương mở Chiến dịch biên giới. Đêm 16-9-1950, quân ta đánh vào cứ điểm  Đông Khê mở màn chiến dịch, diệt 300 tên địch. Sau đó, đầu tháng 10 quân ta truy kích và bắt gọn quân địch rút chạy từ Cao Bằng, tiêu diệt hai binh đoàn ứng cứu của Pháp tại Đông Khê. Phối hợp với chiến dịch biên giới, quân ta  tăng cường  chiến đấu ở các mặt trận trong cả nước, tiêu diệt nhiều sinh lực địch, mở rộng nhiều vùng giải phóng. Sau chiến dịch biên giới, ta mở được đường giao thông quốc tế nối liền với các nước xã hội chủ nghĩa. Đường liên lạc từ chiến khu Việt Bắc đến đồng bằng Bắc Bộ và Liên khu IV được thông suốt. Thắng lợi của chiến dịch biên giới mở ra bước ngoặc mới cho cuộc kháng chiến của nhân dân ta.

Trên mặt trận ngoại giao, Chính phủ Liên Xô, Trung Quốc và các nước dân chủ nhân dân ở Đông Âu lần lượt ra tuyên bố công nhận Chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hòa đã đem lại cho nhân dân ta sự cổ vũ và giúp đở lớn lao tiếp tục đưa cuộc kháng chiến đi đến thắng lợi.

Tháng 2-1951, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng được triệu tập. Đại hội đã nhất trí thông qua Chính cương, Điều lệ Đảng và ra Nghị quyết đưa Đảng ra hoạt động công khai lấy tên là Đảng Lao động Việt Nam.

Tháng 3-1951, thực hiện Nghị quyết của Đại hội II, Mặt trận Việt Minh và Liên Việt thống nhất thành Mặt trận Liên hiệp quốc dân Việt Nam (gọi tắt là Liên Việt) . Cũng trong thời gian này, Hội nghị Liên minh nhân dân ba nước Việt Nam, Lào, Căm pu chia khai mạc nhằm đẩy mạnh sự phối hợp, đoàn kết chiến đấu của nhân dân ba nước Đông Dương

Những sự kiện quan trọng đó đã mở ra bước ngoặc mới cho công cuộc kháng chiến của nhân dâ ta nói chung và phong trào kháng chiến ở Quảng Bình nói riêng.

Ngày 8-1-1950 Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị Tỉnh ủy mở rộng. Sau khi phân tích đáng giá tình hình chung, rút ra và bổ khuyết những tồn tại, thiếu sót trong năm 1949, hội nghị đề ra chủ trương gấp rút hoàn thành nhiệm vụ chuẩn bị tổng phản công, đẩy mạnh công cuộc kháng chiến, phát triển mạnh mẽ chiến tranh du kích đẩy địch vào thế bị động.

Thực hiện chủ trương của Tỉnh ủy, đầu năm 1950, các đơn vị bộ đội kết hợp với dân quân du kích tiến hành tập kích nhiều vị trí địch trong toàn tỉnh. Tháng 2-1950, địch tập trung quân ứng chiến theo dọc sông Gianh tiến lên vùng tây- bắc Quảng Trạch, trung đoàn 57 phối hợp với dânquân du kích phục kích đánh địch ở bến đò Phù Trịch- La Hà tiêu diệt toàn bộ tiểu đoàn ứng chiến diệt 120 tên, bắn cháy 4 tàu chiến. Bị thất bại trên mặt trận sông Gianh, tháng 4-1950 địch hoảng sợ rút một số đồn bốt ở phía Tây như Hà Lời, Tróoc, Cổ Giang, Cao Lao, Tiên Lệ. Vùng căn cứ du kích ở Bố Trạch được mở rộng nối liền với chiến khu Tuyên Hóa thành một hậu phương chiến lược quan trọng của Quảng Bình.

Những trận thắng lớn của bộ đội ta đầu năm 1950 đã mở ra cục diện mới trên chiến trường, tạo điều kiện cho chiến tranh du kích phát triển mạnh.

Trước tình hình đó, UBKCHC đã chỉ đạo các ngành, địa phương đẩy mạnh hoạt động trên tất cả các lĩnh vực đưa cuộc kháng chiến phát triển mạnh mẽ hơn

Thực hiện chủ trương Tổng động viên của Trung ương, UBKCHC tỉnh thành lập Hội đồng Tổng động viên, chỉ đạo các cơ quan cơ quan chuyên môn và các địa phương làm tốt công tác tuyên truyền sâu rộng Sắc lệnh Tổng động viên, vận động thanh niên nhập ngũ, tham gia quân đội. Ty thông tin tuyên truyền đã in hơn 1600 bản tài liệu gửi về các xã trong tỉnh nói về mục đích, ý nghĩa của công tác tổng động viên lần này.

Nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đêm 19-5-1950, tại cửa ngõ chiến khu Thuận Đức (Đồng Hới), Tỉnh ủy, UBKCHC tỉnh tổ chức một cuộc mít tinh lớn phát động tổng động viên và làm lễ ra mắt Tiểu đoàn 229 bộ đội địa phương tỉnh.

Lúc này Tiểu đoàn 229 mới có hai đại đội 206 và 207 do đồng chí Lương Hữu Sắt làm Tiểu đoàn trưởng và đồng chí Tính làm Chính trị viên. Sự ra đời của Tiểu đoàn 229 là sự kiện lịch sử có ý nghĩa quan trọng, nó khẳng định bước phát triển mới của lực lượng vũ trang nhân dân địa phương.

Sau khi tiểu đoàn 229 ra mắt, đồng chí Chủ tịch UBKCHC tỉnh đã đọc Sắc lệnh Tổng động viên của Chính phủ, phát động phong trào thi đua tòng quân đánh giặc trong toàn tỉnh và làm lễ "rước đuốc Tổng động viên". Ngọn đuốc Tổng động viên được thắp sáng, đồng chí Chủ tịch trao cho đại diện thanh niên chuyền tay nhau chạy về hai hướng nam, bắc tỉnh.

Thực hiện lệnh tổng động viên, thanh niên các địa phương nô nức đăng ký tòng quân. Đặc biệt, hầu hết nam nữ thanh niên học sinh trường trung học Phan Bội Châu đã xung phong "gác bút nghiêng" lên đường tòng quân. Trong một thời gian ngắn hơn 1300 thanh niên tình nguyện nhập ngũ. UBKCHC tỉnh đã mở 5 trại tân binh, giao cho Tỉnh đội bộ và Huyện đội bộ ở các địa phương tổ chức huấn luyện, sẵn sàng bổ sung cho các đơn vị bộ đội chủ lực và bộ đội địa phương.  

Cùng với việc Tổng động viên, nhiều nơi trong tỉnh đã tích cực đóng thuế quân lương, góp tiền mua sắm vũ khí cho dân quân du kích. Riêng Bố Trạch, mặc dù bị địch càn quét nhiều nơi, chỉ trong một thời gian ngắn, nhân dân đã ủng hộ quỹ dân quân trên hai vạn đồng. 

Bên cạnh việc động viên sức người, UBKCHC tỉnh đã chỉ đạo công tác huy động sức của cho kháng chiến, đẩy mạnh tăng gia sản xuất lương thực, thực phẩm bồi dưỡng sức dân và phục vụ chiến đấu.

Sau khi ta mở những cuộc tiến công quân sự cuối năm 1949 đầu năm 1950, địch rút nhiều đồn bốt, hơn 70% đất đai ở huyện Quảng Trạch được giải phóng. Miền Bắc tỉnh có điều kiện mở rộng tăng gia sản xuất, nhân dân tích cực bắt tay vào khai hoang, phục hóa mở mang canh tác, nhưng vụ đông- xuân năm đó các xã phía bắc bị hạn nặng mất mùa, đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn. Trước tình hình nạn đói đe dọa 3 huyện phía bắc, Ủy ban tỉnh đã kịp thời chỉ đạo lập Ban vận động tăng gia sản xuất ở xã để hướng dẫn, vận động nhân dân khẩn trương trồng rau màu, khoai sắn giải quyết nạn đói, để giành lúa giống làm vụ mười.

Ở miền Nam, hai huyện Quảng ninh, Lệ Thủy ruộng nhiều, lúa tốt nhưng lại bị địch càn quét cướp phá chỉ thu hoạch được 2/3. Vụ mười ở hai huyện Quảng Ninh, Lệ Thủy lại được mùa nhưng thiếu nhân lực thu hoạch và sức kéo chuẩn bị cho vụ sau. Trước tình hình đó, Ủy ban tỉnh đã điều động 3000 nhân công và đưa trâu bò ở các huyện phía bắc vào giúp hai huyện phía nam thu hoạch và cày đất chuẩn bị cho vụ sau.

UBKCHC đã lập được 35 kho chúa 400 tấn lúa.

Vấn đề lương thực trở thành mục tiêu quan trọng của địch. Với chủ trương hết sức thâm độc, chúng cho rằng "ai giành được mùa thì kẻ ấy thắng" nên đã tiến hành cái gọi là "Chiến tranh lúa gạo" nhằm vơ vét thóc gạo, làm suy yếu lực lượng kháng chiến. Ở Lệ Thủy, chúng lập hệ thống đồn bốt dày đặc dọc hai bờ sông Kiến Giang bao vây lấy "vựa thóc Lệ Thủy". Chúng tổ chức những cuộc càn quét ác liệt vào các xã vùng lúa như Quảng Cư, Xuân Lai, Phan Xá, Thượng Phong, Phú Thọ, Thạch bàn nhằm cướp phá lúa gạo và tài sản của nhân dân. Ngày đêm chúng bắn đại bác, liên thanh vào cánh đồng lúa đang chín, vừa phá lúa vừa giết hại bà con nông dân đang gặt mùa. Ở những vùng lúa khác như Quảng Ninh, Quảng Trạch "cuộc chiến tranh lúa gạo" diễn ra không kém phần ác liệt. Riêng vụ chiêm 1950, địch đã cướp phá khoảng 30 vạn thúng lúa ở Lệ Tủy, 2000 thúng ở Quảng Ninh.

Trước tình hình đó, để đối phó với âm mưu, UBKCHC đã chủ trương thành lập Ủy ban bảo vệ mùa ở các xã và phát động phong trào thi đua "Vụ mùa tổng phản công" trong toàn tỉnh. Lực lượng dân quân du kích, bộ đội địa phương, bộ đội chủ lực các cơ quan, ban ngành, đoàn thể được huy động vào chiến dịch bảo vệ, thu hoạch mùa. Lực lượng dân quân du kích và bộ đội địa phương vừa tham gia thu hoạch vừa sẵn sàng chiến đấu bảo vệ nhân dân gặt hái, quyết không để một hạt thóc nào rơi vào tay giặc. Tiểu đoàn bộ đội địa phương 229 ngay sau khi thành lập được phân công về khu vực thị xã, Quảng Ninh; Trung đoàn 18 được phân công về vùng Lệ Thủy giúp dân thu hoạch và bảo vệ mùa trên địa phương.

Cuộc chiến đấu giữa ta và địch để giành từng hạt thóc diễn ra quyết liệt trên địa bàn Lệ Thủy. Địch dùng mọi thủ đoạn càn quét, cướp phá, còn quân và dân ta vừa chiến đấu vừa tổ chức gặt hái suốt ngày đêm. Điển hình của cuộc chiến đấu bảo vệ mùa là chiến thắng Xuân Bồ tại vùng trọng điểm lúa Lệ Thủy.

Quyết thực hiện cho được âm mưu cướp lúa, địch điều quân ứng chiến liên tỉnh ra Lệ Thủy để bao vây tiêu diệt Trung đoàn 18 đang đóng quân ở Liên Thủy, Xuân Thủy làm nhiệm vụ bảo vệ mùa. Ngày 20 - 5 - 1950, được phi pháo và pháo binh từ căn cứ Hòa Luật Nam yểm hộ, địch cho hai cánh quân của Tiểu đoàn 6 Spahi và Tiểu đoàn ứng chiến tấn công vào thôn Xuân Bồ hòng tiêu diệt lục lượng của ta. Các đơn vị Tiểu đoàn 436, 274 đã phối hợp với lực lượng dân quân du kích đánh trả địch quyết liệt, dũng cảm bẻ gãy các mũi tân công của quân địch. Sau một ngày chiến đấu quyết liệt, Trung đoàn 18 cùng lực lượng vũ trang địa phương đã diệt và làm bị thương 500 tên địch, thu nhiều vũ khí quân trang, quân dụng, đánh lui cuộc hành quân càn quét có quy mô lớn của địch.

Trong chiến thắng Xuân Bồ, nhân dân và dân quân du kích địa phương đã hết lòng giúp đỡ, phối hợp chiến đấu cùng bộ đội chủ lực. Hàng chục thuyền lớn nhỏ, hàng trăm cây chuối được ghép thành bè mảng giúp bộ đội vượt sông. Hội Mẹ chiến sĩ, chị em phụ nữ bất chấp bom đạn tận tình tiếp tế cơm nước, chăm sóc, cứu chữa thương binh. Trong khói lửa, nhiều tấm gương chiến đấu anh dũng đã xuất hiện, tiêu biểu là tinh thần chiến đấu ngoan cường của Anh hùng liệt sĩ Lâm Úy đánh địch đến hơi thở cuối cùng.

Chiến dịch bảo vệ mùa năm 1950 thắng lợi góp phần tăng thêm tiềm lực cho kháng chiến, tạo điều kiện đẩy mạnh các lĩnh vực  kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội, dồn địch vào thế bị động lúng túng.

Thực hiện chủ trương Chính phủ về củng cố hậu phưưong kháng chiến, thực hiện giảm tô, giảm tức và tạm cấp, tháng 6 năm 1950, UBKCHC thành lập Hội đồng giảm tô tỉnh và  chỉ đạo các địa phương thành lập Hội đồng giảm tô ở cấp xã để triển khai công tác giảm tô, giảm tức, tạm cấp trong vùng tự do và những nơi ta có đủ điều kiện. Việc giảm tô, giảm tức, tạm cấp được UBKCHC tỉnh quy định như sau:

- Chia phần ruộng đất đều cho nam, nữ cử tri kể cả những người đến tản cư quá 6 tháng.

- Sử dụng Ủy ban KCHC xã thực hiện việc tạm cấp cho nhân dân trong xã theo cách thức ruộng đất của thôn nào quân cấp (cấp bình quân) cho dân của thôn ấy.

Chủ trương giảm tô, giảm tức và tạm cấp lúc này Quảng Bình chỉ mới thực hiện được việc tạm cấp ở một số vùng tự do vì điều kiện kháng chiến ác liệt chưa cho phép thực hiện đầy đủ các nội dung quy định của Chính phủ.
Tháng 10 năm 1950, Quảng Bình xẩy ra một trận lụt lớn gây hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Mùa màng mất 70 %, hầu hết nhà cửa ở vùng trung châu bị đốt phá mới làm lại nay bị đổ nát. Trận lũ lụt làm 137 người chết, tài sản mất 50%, có nhiều nơi ở Lệ Thủy 80% tài sản bị cuốn trôi, hàng ngàn gia súc bị chết, nhiều hầm hố, giao thông hào ở các thôn trang chiến đấu bị hư hại"
. Trước tình hình đó, UBKCHC tỉnh đã chỉ đạo cho chính quyền huyện, xã, các đoàn thể tích cực tổ chức việc chống đói cho nhân dân với  các nội dung như sau:

Tổ chức cứu tế (bần - phú tương trợ)

Tổ chức tiếp tế đưa thực phẩm ở vùng thượng du và các nơi lân cận đến các vùng bị lụt;

Thực hiện triệt để chính sách tiết kiệm;

Hô hào dân chúng tích cực tăng gia sản xuất.

Đối với các địa phương bị lụt nặng, tỉnh đã chỉ thị cho UBKCHC huyện Quảng Trạch lấy 20 tấn gạo dự trữ, 40 tấn ngô cho nhân dân vay cứu đói đến mùa trả lại. Sở Nông chính xuất 21 tấn lúa giống cho đồng bào Quảng Trạch, Tuyên Hóa vay chuẩn bị cho sản xuất, tổ chức cho dân đưa trâu bò ra huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) bán và tổ chức lập các chợ ở Khương Hà, Phù Hưu (Bố Trạch) để đồng bào Minh, Ninh, Lê Trạch (Quảng Trạch) vào mua ngũ cốc. Theo chủ trương của tỉnh, các cơ quan hành chính cấp tỉnh cử cán bộ vào Vĩnh Linh, Cam Lộ (Quảng Trị) mua khoai sắn về lo cho bữa ăn hàng ngày. Hội Nông dân cứu quốc mua 150 trâu bò đưa vào các huyện miền Nam tỉnh chuẩn bị cho vụ sản xuất sắp tới. Thấy được khó khăn của quân dân Quảng Bình, UBKC Liên khu IV, quân và dân hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh đã kịp thời chi viện, gấp rút đưa một lực lượng lớn dân công gần 7000 người vận chuyển được gần 1000 tấn gạo, muối , thực phẩm thuốc men vào tiếp tế cho các đơn vị bộ đội và đồng bào tỉnh ta.

 Cuối tháng 10 - 1950, UBKCHC tỉnh triệu tập hội nghị các cơ quan chuyên môn khối kinh tế và các huyện phía Bắc để triển khai các công tác chuẩn bị sản xuất vụ mùa chiêm và bàn kế hoạch bảo vệ mùa sắp tới.

Để tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức sâu sát các địa phương cơ sở, tháng 4 năm 1951, cơ quan UBKCHC tỉnh đã dời hẳn về đồng bằng. Nhiều cơ quan hành chính cấp tỉnh cũng đã chuyển về đồng bằng, triển khai các công tác chuyên môn một cách tích cực, có hiệu quả hơn. 

Vụ mùa tháng 5 năm 1951 sắp đến, UBKCHC tổ chức hội nghị bảo vệ mùa, đề ra các nhiệm vụ trọng tâm trước mắt là "Bảo vệ mùa, chuẩn bị cho vụ 8, vụ 10, tiếp tế vận tải và tổng động viên đúng mức".

Thấy được quyết tâm bảo vệ mùa của ta, quân Pháp tập trung lực lượng ra sức phá hoại. Bộ chỉ huy Trung Phần của Pháp điều động 1500 quân ứng chiến liên tỉnh Trị Thiên ra hợp sức với các lực lượng tại chỗ tổ chức nhiều đợt càn quét vùng lúa Lệ Thủy. Chúng thực hiện âm mưu "phá mùa, bắt lính", "giết cán lập công" gây nhiều tội ác đối với nhân dân ta. Trước tình hình đó, UBKCHC phối hợp với Tỉnh đội bộ đề ra chủ trương "một tháng phát động chiến tranh du kích" vào dịp gặt lúa tháng 5 bảo vệ mùa. Bộ Chỉ huy mặt trận BTT và Liên khu IV điều Trung đoàn 95 từ Quảng Trị ra hoạt động bảo vệ mùa ở Lệ Thủy, Quảng Ninh; Tiểu đoàn 229 từ Hà Tĩnh vào hoạt động ở Bố Trạch. Bộ đội địa phương phối hợp với dân quân du kích đánh bại nhiều trận càn của địch, giúp dân nhanh chóng thu hoạch.

Cùng với thắng lợi trong chiến dịch bảo vệ mùa, UBKCHC tỉnh chỉ đạo cho các địa phương tích cực triển khai vụ 8, vụ 10, tích cực tăng gia sản xuất rau màu ngắn ngày, thực hành tiết kiệm. Các cơ quan hành chính, sự nghiệp thực hiện tự túc, dồn lương thực cho bộ đội đánh giặc. Phong trào bao vây và phá kinh tế địch, diệt tề trừ gian tiếp tục được đẩy mạnh, phong trào kháng chiến của tỉnh chuyển sang một giai đoạn mới

Từ 11 đến 13 tháng 8 năm 1951, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quảng Bình lần thứ ba được tổ chức tại Bến Tiêm (chiến khu Quảng Ninh). Đại hội đã kiểm điểm đánh giá 2 năm thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ lần thứ hai và đề ra phương hướng nhiệm vụ đẩy mạnh kháng chiến trong thời gian tới. Về tình hình hai năm qua Đại hội nhận định, thắng lợi lớn nhất là đã tạo ra một cao trào "Quảng Bình quật khởi" đưa cuộc kháng chiến tỉnh ta có sự chuyển biến tích cực. Quân và dân ta đã lấy lại thế chủ động sau chiến dịch bảo vệ mùa, tổ chức giao thông vận tải giành được nhiều thắng lợi. Tuy vậy, tình hình của tỉnh còn nhiều khó khăn, và tồn tại những khuyết điểm cần khắc phục: Kinh tế kháng chiến chưa ổn định, vẫn thường xuyên xẩy ra nạn đói vào thời kỳ giáp hạt. Việc trừ gian diệt tề đã được đẩy mạnh nhưng do nhận thức chưa rõ, điều tra nghiên cứu chưa chu đáo nên để xẩy ra một số trường hợp nghi oan, giết oan làm ảnh hưởng không tốt đến uy tín của Đảng, chính quyền và kháng chiến. Sau khi kiểm điểm những ưu điểm, khuyết điểm và những mặt tồn tại Đại hội đề ra những nhiệm vụ cụ thể nhằm đẩy mạnh công cuộc kháng chiến với các nội dung như sau:

Về quân sự: Phát triển chiến tranh du kích, củng cố bộ đội địa phương, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong các đơn vị quân sự.

Về chính trị: Kết hợp đấu tranh hợp pháp và bất hợp pháp một cách linh hoạt; phương châm đấu tranh có lý, có mức, có lợi. Chỉnh đốn chính quyền nhất là vùng sau lưng địch, đẩy mạnh phá tề, phòng gian chống gián điệp, xây dựng mặt trận, các đoàn thể quần chúng.

Về kinh tế: Chú ý vấn đề lương thực theo yêu cầu kháng chiến, đẩy mạnh tăng gia sản xuất trong nhân dân, cán bộ, quân đội, ổn định đời sống cải thiện dân sinh và cung cấp lương thực cho tiền tuyến. Đẩy mạnh công tác vận tải.

Về công tác xây dựng Đảng: Tăng cường củng cố xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh, chú ý xây dựng chi bộ làm nòng cốt cho phong trào. Đồng thời với việc xây dựng Đảng phải chú trọng bồi dưỡng để làm nòng cốt cho phong trào.

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội, UBKCHC đã tiến hành củng cố tổ chức, đẩy mạnh công tác xây dựng chính quyền, các cơ quan hành chính cấp tỉnh đủ mạnh để đảm đương được trách nhiệm tổ chức thực hiện nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Đầu năm 1952, UBKCHC đã chỉ đạo các huyện làm tốt công tác bầu cử Hội đồng nhân dân tỉnh khóa II. HĐND tỉnh khóa mới có 25 vị trong đó thành phần giai cấp được phân bố như sau: Công nhân 1, bần nông 8, trung nông 8, tiểu tư sản 8. Phiên họp thứ nhất của HĐNĐ từ ngày 19 đến 22 tháng 4 năm 1952 đã bầu UBKCHC với các ông:

Ông Nguyễn Tư Thoan - Chủ tịch, phụ trách chung; 

Ông Ngô Đình Văn - Phó Chủ tịch;

Ông Đinh Văn Ích - nguyên Chủ tịch thị xã Đồng Hới làm Uỷ viên trực

Ông Phan Xuân Thiết -  nguyên Chủ tịch huyện Quảng Trạch làm Uỷ viên thư ký

Ủy viên: Các ông Nguyễn Duy Xán, Nguyễn Đáo...

HĐND cũng đã ra Quyết nghị về tình hình và nhiệm vụ trọng tâm cần phải tổ chức thực hiện như sau:

- Tích cực thực hiện cuộc đại vận động sản xuất và tiết kiệm của Chính phủ đề ra đầu năm để giải quyết cho được những khó khăn của ta về mặt kinh tế, tài chính bảo đảm cho được nhu cầu kháng chiến và dân sinh.

- Phát triển du kích chiến tranh, phá tổng động viên của giặc, đặc biệt là chú trọng phá việc tuyển mộ ngụy binh.

- Xây dựng bộ máy chính quyền các cấp, đặc biệt chính quyền cấp xã 
.

Phân tích mối quan hệ các nhiệm vụ trên, Quyết nghị của HĐND chỉ rõ: "Trong 3 nhiệm vụ nói trên là 3 nhiệm vụ chính có liên quan mật thiết với nhau. Nhiệm vụ đại vận động sản xuất, tiết kiệm là nhiệm vụ trung tâm của toàn quốc năm 1952. Nhưng đối với hoàn cảnh kháng chiến của tỉnh nhà, nhiệm vụ phát triển du kích chiến tranh phá tổng động viên của giặc là nhiệm vụ trọng yếu. Ở vùng tự do và vùng căn cứ, đại vận động sản xuất tiết kiệm là nhiệm vụ trung tâm, nhưng ở vùng tạm chiếm và vùng du kích thì nhiệm vụ trung tâm là phát triển chiến tranh du kích, phá tổng động viên của giặc. Tuy hai nhiệm vụ nhưng cùng nhắm một đích đánh giặc và xây dựng mình. Trong hoàn cảnh của ta ở trong vùng địch không thể chú trọng mình mà không đánh giặc, cũng không thể đánh giặc mà không xây dựng mình, vì vậy mà hai nhiệm vụ trên đều phải coi trọng và tiến hành song song với nhau. Còn việc xây dựng chính quyền là để bảo đảm cho được sự lãnh đạo thực hiện hai nhiệm vụ trên..."

Từ tháng 2 đến tháng 5 năm 1952, quân và dân ta liên tiếp tấn công địch đã san bằng 3 vị trí liên hoàn có ý nghĩa chiến lược là Sen Bàng, Mỹ Hòa, Ba Đồn. Cả một cùng rộng lớn dài hàng chục km gồm 1 vạn dân được giải phóng. Phấn khởi trước những chiến thắng vang dội ở phía Bắc Quảng Bình, bộ đội và du kích các huyện phía Nam liên tiếp tấn công địch từ Lệ Thủy ra Bố Trạch.

Ở các vùng địch tạm chiếm phong trào đấu tranh chống tổng động viên của địch lên cao. Ở xã Lý Nhân Nam địch bắt 200 người, nhân dân đấu tranh buộc địch phải thả tất cả; ở Hoàn Lão địch bắt 200 phải thả chỉ còn lại 25 người; An Xá (Lệ Thủy) bắt 18 phải thả tất cả.

Trên mặt trận kinh tế, cuối năm 1951, lần đầu tiên Nhà nước ban hành chính sách thuế nông nghiệp. Đây là chủ trương mới, cần được tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng nhân dân, UBKCHC đã giao cho một số ngành như Ty Kinh tế, Ty Thông tin tuyên truyền và cả Ty Giáo dục phổ thông tổ chức cho giáo viên và học sinh vừa làm công tác tuyên truyền vận động bà con nông dân, vừa trực tiếp tính thuế cho các địa phương. Ty Giáo dục phổ thông phối hợp với Trường Phan Bội Châu thành lập một "đoàn ca kịch tuyên truyền thuế nông nghiệp" đến các địa phương trong tỉnh biểu diễn văn nghệ kết hợp với tuyên truyền chính sách thuế.

UBKCHC đã triệu tập nhiều cuộc hội nghị quan trọng về thuế nông nghiệp và thuế công thương nghiệp nhằm triệt để thu các nguồn thuế cho kháng chiến.

Về thuế nông nghiệp, trong một thời gian ngắn đã thu được: Tuyên Hóa 105 tấn, Quảng Trạch 270 tấn, Bố Trạch 144 tấn, Quảng Ninh 320 tấn, Lệ Thủy 441 tấn.

Tại Hội nghị đấu tranh kinh tế với địch, Ủy ban đã chỉ rõ những âm mưu phá hoại kinh tế ta như cho hàng hóa ngoại tràn ngập bóp chết ngành tiểu công nghệ vải của ta, hút đồng bạc Việt Nam chảy về vùng địch kiểm soát mỗi tháng đến 3000 triệu đồng. Hội nghị đã đề ra các chủ trương cụ thể, tích cực đấu tranh bao vây, phá kinh tế địch .

Ủy ban tỉnh đã tổ chức Hội nghị ruộng đất ở các huyện phía Nam để nắm rõ tình hình ruộng đất chuẩn bị cho việc thực hiện các chính sách ruộng đất sau này.

Trong Hội nghị tài chính, các cơ quan chuyên môn về tài chính đã phổ biến chính sách và kỷ luật tài chính cho cán bộ các ngành và huyện, khắc phục tình trạng sử dụng tài chính vô nguyên tắc về tiền thuế, thóc trong một số địa phương.

Thực hiện cuộc "Đại vận động sản xuất và tiết kiệm" nhân dân các địa phương tích cực khai hoang, tăng diện tích, đào mương đắp đập lấy nước vào ruộng. Việc chăm bón, chuẩn bị phân giống cũng được quan tâm hơn trước. Huyện Quảng Ninh đã xây dựng đập Phan Hạ ngăn nước mặn cho 150 mẫu ruộng lúa.

Về công tác xây dựng củng cố chính quyền: Hoạt động của Ủy ban xã gặp nhiều khó khăn, không có ngân sách, cán bộ thiếu ăn, thiếu giấy, công việc nhiều đã có hiện tượng xin thôi việc, UBKCHC tỉnh đã có chủ trương củng cố lại HĐND xã. Triển khai bầu cử HĐND xã Hoa Thám để rút kinh nghiệm, chỉ đạo bầu cử lại HĐND tất cả các xã trong tỉnh. Toàn tỉnh có 47 xã, trừ 5 xã thuộc vùng tạm chiếm còn 42 xã kể cả 7 xã vùng thượng du đều có HĐND xã. Riêng chính quyền xã ở vùng tạm chiếm đã có bộ phận chuyên trách địch hậu, do đó công tác ở vùng tạm chiếm có tiến bộ hơn truớc.

Đối với Ủy ban huyện, UBKCHC tỉnh chỉ đạo khắc phục tình trạng sinh hoạt không đều, một số ủy viên chạy theo hội nghị, lãnh đạo còn lỏng lẻo, chưa tập trung.

Đối với các cơ quan hành chính cấp tỉnh, UBKCHC tỉnh đã có chủ trương vận động cải tiến lề lối làm việc, đẩy mạnh việc học tập, kiểm thảo trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của mình. UBKCHC phê bình những đơn vị chưa tích cực thực hiện chương trình công tác của mình một cách chu đáo và kịp thời như: Tỉnh đội bộ không nắm được nghị quyết phần xây dựng dân quân, Ty Giáo dục chưa thi hành kịp thời nghị quyết Hội nghị giáo dục. Việc chuyển thư từ công văn giữa các ngành, các huyện còn chậm, hội ý, hội báo chưa đúng kỳ, báo cáo chưa chặt chẽ, chậm trễ.

2 - Điều hành các hoạt động kháng chiến trong chiến cục Đông - Xuân 1953 - 1954 - Giải phóng quê hương

Bước sang năm 1953, cuộc kháng chiến của nhân dân ta đang bước sang giai đoạn có tính quyết định. Tương quan so sánh lực lượng giữa ta và địch có sự thay đổi lớn, cục diện chiến trường có lợi cho ta. Ở Bắc Bộ, vùng tự do bao gồm hầu hết các tỉnh miền núi rộng lớn ở Việt Bắc, Tây Bắc và tỉnh Hòa Bình. Vùng địch tạm chiếm thu hẹp. Tại Trung Bộ, hai vùng tự do rộng lớn phía Bắc là Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh (Liên khu IV); phía Nam là các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên (Liên khu V) được củng cố. Tại Nam bộ, các căn cứ địa kháng chiến, căn cứ du kích phát triển, cơ sở kháng chiến được cây dựng ở cả nông thôn và thành thị.

Trước tình hình đó, thực dân Pháp buộc phải bị động đối phó, tăng quân, thực hiện kế hoạch Na - Va, hy vọng được sự viện trợ của Mỹ sẽ thay đổi cuộc diện chiến trường trong thời gian 18 tháng.

Tháng 9 năm 1953, ta chủ trương mở chiến cục Đông - Xuân 1953 - 1954 đánh mạnh trên khắp cả nước và phối hợp với quân giải phóng Lào, Căm pu chia mở các mặt trận trên đất bạn.

Giữa tháng 11 - 1953, bộ đội ta tiến lên Lai Châu và sang Trung Lào. Tướng Na-va vội vã cho quân Pháp nhảy dù xuống Điện Biên xây dựng phòng tuyến sông Nậm Hu nối liền Thượng Lào với Điện Biên Phủ .

Ngày 06 - 12 - 1953, Bộ Chính trị quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ đánh đòn quyết định phá tan kế hoạch Na - Va của quân đội Pháp.

Ở Quảng Bình, cuối năm 1953 vùng tạm chiếm bị thu hẹp, chúng cố gắng củng cố các vị trí chiếm đóng còn lại bằng cách liên tục bổ sung quân kết hợp với các cuộc càn quét nhỏ để bắt lính bắt phu, tiếp tục thực hiện âm mưu "lấy chiến tranh nuôi chiến tranh" và "dùng người Việt đánh người Việt". Ở các vùng tạm bị chiếm, chúng tiến hành tổ chức bầu cử cái gọi là "Hội đồng chấp chính", củng cố hội tề, thu thuế, bắt lính, củng cố ngụy quân, ngụy quyền. Trước chiến thắng quân sự của ta trên khắp các chiến trường, tinh thần binh lính địch tỏ ra dao động, bỏ ngũ và đã có biểu hiện phản chiến không chịu đi tuần tiễu, đi tiếp viện.

Trước tình hình đó, tháng 11-1953, UBKCHC tỉnh đã tổ chức Hội nghị cán bộ địch hậu toàn tỉnh, phổ biến kế hoạch Đông - Xuân, phát động phong trào thi đua tiêu diệt địch và thu súng, đẩy mạnh chiến tranh du kích
.

Phong trào chiến tranh du kích phát triển mạnh trong những tháng cuối năm 1953 và đầu năm 1954 ở những vùng địch tạm chiếm đặc biệt là vùng dọc đường quốc lộ phía Nam, Bố Trạch và Đồng Hới. Trong Đông - Xuân 1953 - 1954, dân quân du kích và bộ đội địa phương đã tiêu diệt 763 tên, làm bị thương 137 tên thu nhiều vũ khí, quân trang, quân dụng. Riêng lực lượng du kích đã tổ chức hoạt động 217 lần, diệt 58 tên, bắn bị thương 56 tên, phá hủy 4 xe vận tải quân sự. Những thắng lợi trên mặt trận quân sự đã tạo điều kiện đẩy mạnh các hoạt động khác trên địa bàn toàn tỉnh.

Trước thắng lợi to lớn của quân ta trên khắp các chiến trường, nhân dân trong toàn tỉnh hết sức phấn khởi, tin tưởng vào thắng lợi cuối cùng của cuộc kháng chiến.

Ở vùng tự do và vùng du kích, chính quyền được củng cố, quần chúng tích cực tham gia công tác bố phòng, canh gác, tăng gia sản xuất, phục vụ tiền tuyến. 

Ở vùng tạm chiếm và vùng du kích, nhân dân tích cực đấu tranh chống bầu cử Hội đồng hương chính của địch, chống bắt lính, dồn dân, thu thuế. Nhiều cơ sở của ta ở vùng tạm chiếm được củng cố, tập hợp được nhiều quần chúng nòng cốt cho các cuộc đấu tranh với địch.

Phấn khởi trước thắng lợi của cuộc kháng chiến, nhân dân ở các địa phương tích cực đẩy mạnh tăng gia sản xuất, tăng năng suất, sản lượng và đóng góp cho Nhà nước. Vụ chiêm ở Quảng Trạch tăng diện tích và tăng vụ làm thên được 436 mẫu, đặc biệt như xã Thuận Trạch từ 25 mẫu tăng lên 50 mẫu. Huyện Bố Trạch phục hóa 306 mẫu 7 sào ruộng hoang hóa, riêng xã Sơn Trạch vừa cấy ruộng hoang vừa tăng vụ đến 304 mẫu. Tuyên Hóa phục hồi 76 mẫu ruộng hoang, riêng thôn Cổ Giàng và Thiết Sơn tăng thêm 55 mẫu. Quảng Ninh phục hóa được 75 mẫu và tăng vụ thêm được 95 mẫu 7 sào. Phong trào đắp bờ giữ nước lan rộng khắp toàn tỉnh nhất là ở các huyện phía Bắc. Xã Sơn Trạch (Bố Trạch) trước đây luôn thiếu nước, chỉ cấy được một ít, nay nhân dân đã đóng góp hàng trăm ngày công đắp bờ, tưới được 565 mẫu ruộng. Ở An Trạch, Thọ Đơn, Thổ Ngọa đã giúp đỡ thôn Đồng Xa, Thuận Bài tháo nước mặn cho 535 mẫu ruộng và cấy hết diện tích mà trước đây phải bỏ hoang. 

Cùng với việc tăng diện tích cấy lúa, nhân dân các địa phương còn tích cực đẩy mạnh sản xuất rau màu giải quyết khó khăn trong thời kỳ giáp hạt. Quảng Trạch làm được 1700 mẫu khoai sớm, có xã như Lê Trạch vượt mức kế hoạch gieo trồng khoai sớm 76 mẫu. Ở huyện Tuyên Hóa, các xã đều tăng diện tích màu riêng, xã Đức Hóa trồng 140 mẫu, Văn Hóa trồng 120 mẫu.

Riêng vùng các huyện phía Nam giá gạo hạ, sắn củ còn nhiều nên nông dân chưa quan tâm nhiều đến việc trồng khoai sớm. Ty Nông chính tỉnh đã có sự chỉ đạo kịp thời uốn nắn.

Trước yêu cầu đòi hỏi của các chiến trường, UBKCHC tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường các hoạt động kinh tế nhằm tăng nguồn lực cho kháng chiến. Phấn khởi trước những thắng lợi to lớn của cuộc kháng chiến, lại là năm được mùa, nhân dân các địa phương hăng hái làm nghĩa vụ thuế nông nghiệp và tích cực đóng góp các khoản thuế khác cho chính quyền kháng chiến. Ở một số địa phương, một số hộ địa chủ có tình trạng man khai ruộng đất để giảm thuế đã được chính quyền, cơ quan thuế nhắc nhở uốn nắn, cho khai lại, và tự giác nộp đúng, nộp đủ. Các cơ quan thu thuế đã chỉnh lý, nắm lại ruộng đất để tính thuế sát đúng, thu thêm số thuế còn thiếu như Quảng Trạch thu thêm được 1 ngàn tấn.

Về thuế công, thương nghiệp: Đã hoàn thành việc thu thuế công thương nghiệp năm 1953. Các cơ quan thuế vụ đã triển khai giáo dục thương nhân ở vùng trọng điểm như ở Lũ Phong, Tân Phong, Phú Ninh (Quảng Trạch) chống việc buôn bán sợi vải lậu gây thất thu  thuế.

Cuối năm 1953, trong tỉnh xuất hiện bệnh sưởi ở 3 huyện phía Bắc; bệnh dịch tả xảy ra ở xã Sơn Trạch (Bố Trạch), Thuận Trạch (Quảng Trạch) và bệnh sưng cổ ở Phú Trạch (Bố Trạch) làm chết nhiều người. Trước tình hình đó, UBKCHC đã chỉ đạo Ngành Y tế  tập trung dập dịch không để lan rộng. Ty Y tế cũng đã tổ chức mở các lớp đào tạo cán bộ y tế xã nhằm tăng cường công tác phòng dịch bệnh ở các địa phương cơ sở.

Để chuẩn bị tinh thần, tư tưởng cho cán bộ, công nhân viên về yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, UBKCHC đã tổ chức các lớp chỉnh huấn, kết hợp với tổng kết cuối năm trong các cơ quan chuyên môn của Ủy ban. Hầu hết cán bộ, công nhân viên đã tham gia các lớp chỉnh huấn đông đảo. Qua học tập, cán bộ, công nhân viên chức đã kiểm điểm tinh thần và thái độ phục vụ, đề cao trách nhiệm của mình trước yêu cầu của tình hình nhiệm vụ trong giai đoạn mới. 

Đông - Xuân 1953 - 1954, Trung ương Đảng, Bộ Tổng tư lệnh giao cho Liên khu IV cùng quân nước bạn mở Chiến dịch Trung Lào. Chiến dịch này có nhiệm vụ thu hút, giam chân một lực lượng cơ động của địch ở chiến trường Trung Lào, không cho chúng đưa quân tiếp viện cho Điện Biên Phủ, đồng thời giúp bạn mở rộng vùng giải phóng. Liên khu ủy, UBKCHC Liên khu IV giao cho Quảng Bình tổ chức lực lượng phục vụ chiến dịch. Ngoài lực lượng bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương trực tiếp tham gia chiến dịch, UBKCHC đã huy động hơn 4000 dân công đi phục vụ chiến dịch trong hai tháng. Các cơ quan chuyên môn của Ủy ban cũng được huy động phục vụ chiến dịch, đặc biệt Ty Y tế đã cử hầu hết cán bộ chuyên môn của ngành về các đoàn dân công chăm sóc sức khỏe và làm công tác cứu chữa thương binh trong suốt chiến dịch. Trong thơi gian chiến dịch, 2000 dân công huyện Tuyên Hóa cùng dân công tỉnh Hà Tĩnh làm đường ô tô lên đường đèo Mụ Giạ vượt Ba Na Phào vào Khe Vắt, Tha Khon Khen, Bu La Pha vào Đường 9, vận tải vũ khí, lương thực hành quân theo bộ đội truy kích địch. Dân công huyện Bố Trạch, Quảng Trạch vận tải vũ khí, lương thực,cáng thương theo tuyến Phong Nha, Cà Roòng, Nậm Chà Là. Dân công Quảng Ninh, Lệ Thủy vào Quảng Trị phục vụ mặt trận Đường 9. Ngoài việc làm đường, các đơn vị dân công Quảng Bình có sự phối hợp với dân công Hà Tĩnh đã vận chuyển trên 5.000 tấn vũ khí, lương thực, thực phẩm phục vụ cho chiến dịch.

Chiến dịch Trung Lào thắng lợi, bộ đội ta phối hợp với lực lượng vũ trang và nhân dân Lào giải phóng thị xã Thà Khẹt, truy kích địch ở phía đông Savana Khẹt và Đông - Bắc Căm pu chia.

Sau chiến dịch thắng lợi, UBKCHC tỉnh tổ chức lực lượng dân công của hai huyện Bố Trạch và Quảng Trạch chuyển gấp 120 tấn muối, giống cây trồng và nông cụ sang giúp đồng bào vùng Trung Lào đẩy mạnh sản xuất… Đoàn dân công của tỉnh theo tuyến Phong Nha - Cà Roòng - Nậm Chà Là trong suốt 20 ngày đã vượt qua nhiều đèo cao, vực thẳm đưa số hàng hóa trên giúp bà con ở hai tỉnh Khâm Muộn và Savana Khẹt. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân hai tỉnh nói trên vô cùng xúc động trước sự quan tâm của Đảng, Chính phủ Việt nam và tình cảm của nhân dân Quảng Bình đối với nhân dân và cách mạng Lào.

Phối hợp với chiến trường chính của cả nước và chiến dịch Trung Lào, bộ đội địa phương và dân quân du kích trong tỉnh đã đồng loạt tiến công tiêu diệt nhiều vị trí địch ở vùng Quốc lộ 1 và các đồn địch ở Lệ Thủy, Quảng Ninh. Trong vùng địch kiểm soát, phong trào đấu tranh chính trị của quần chúng phát triển mạnh mẽ. Nhân dân nổi dậy đấu tranh chống địch bắt lính, đòi bồi thường thiệt hại do địch gây ra. Tháng 4 - 1954 nổ ra hai cuộc biểu tình lớn ở huyện Quảng Ninh và thị xã Đồng Hới với hơn 2.000 người than gia đòi hòa bình và chống địch đàn áp, cướp bóc. Ngày 02 - 7 - 1954, hơn 6.000 người ở Hoàn Lào (Bố Trạch) biểu tình chống địch khủng bố. Phong trào đấu tranh chính trị ở các vùng tạm chiếm gây cho địch hoang mang, lúng túng.

Trên chiến trường cả nước, quân dân ta thắng lớn ở Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ .. Ngày 7-5-1954 quân ta tiêu diệt hoàn toàn cứ điểm Điện Biên Phủ, đánh dấu sự thất bại thảm hại của quân đội viễn chinh xâm lược Pháp trên toàn cõi Đông Dương.

Thắng lợi của chiến cục Đông Xuân 1953 - 1954 cùng với chiến thắng Điện Biên Phủ đã đập tan âm mưu xâm lược của thực dân Pháp, buộc chúng phải ký Hiệp định Giơ ne vơ lập lại hòa bình ở Đông Dương.

Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp thắng lợi, miền Bắc được giải phóng, ngày 18 tháng 8 năm 1954, tên lính cuối cùng của đội quân viễn chinh xâm lược Pháp rút khỏi thị xã Đồng Hới, chấm dứt sự chiếm đóng của thực dân Pháp trên đất Quảng Bình.

Kể từ ngày 27 - 3 - 1947 đến ngày 18 - 8 - 1954, cuộc kháng chiến chống thực dân xâm lược Pháp trên đất Quảng Bình kéo dài 7 năm 7 tháng. Suốt trong thời gian đó, quân dân Quảng Bình dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, Chính phủ và Hồ Chủ tịch đã chiến đấu vô cùng anh dũng và giành thắng lợi vẻ vang. Thắng lợi đó khẳng định trong thực tế vai trò lãnh đạo của Đảng bộ, điều hành của chính quyền kháng chiến và sức mạnh của toàn quân, toàn dân ta trong cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện, lâu dài nhưng nhất định thắng lợi. Hệ thống hành chính nhà nước của chính quyền trong những năm kháng chiến đã có những đóng góp xứng đáng. Là cơ quan chấp hành, thực thi các chủ trương, pháp lệnh của Nhà nước, các cơ quan hành chính Quảng Bình dưới sự điều hành của Ủy ban Kháng chiến Hành chính triển khai các công tác cụ thể góp phần tích cực trong việc phát triển kinh tế - xã hội kháng chiến, huy động lực lượng, tổ chức thực hiện nhiệm vụ vừa kháng chiến vừa kiến quốc thắng lợi. Trong quá trình tổ chức thực hiện, chính quyền và hệ thống hành chính nhà nước Quảng Bình ngày càng được củng cố, hoàn thiện và phát triển. Đó cũng là tiền đề cho hệ thống hành chính nhà nước chuẩn bị bước vào giai đoạn cách mạng mới, thực hiện nhiệm vụ chính trị xây dựng quê hương, cùng cả nước đưa miền Bắc tiến lên chủ nghĩa xã hội và đấu tranh giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.
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